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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3 /2019
	Hoạt động
	Tuần I
	Tuần II
	Tuần III
	Tuần IV
	MT đánh giá

	Đón trẻ
Thể dục sáng
	* Cô đón trẻ khi đến lớp, quan tâm đến sức khỏe của trẻ, nhắc trẻ  chào cô, chào người thân.

 - Hướng dẫn trẻ sử dụng một số từ chào hỏi lễ phép phù hợp tình huống, thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp.

-  Rèn trẻ kỹ năng  lễ giáo: Cách ứng xử , cách đi dứng chào hỏi trong giao tiếp. 

+ Tiếp tục rèn luyện các kỹ năng: Tự mặc cởi áo khi thời tiết thay đổi, cách tết các dây, mặc áo có khuy cài, buộc giây giày....
 - Cô chuẩn bị một số đồ chơi lắp ghép cho trẻ chơi tự do.

* Khởi động: Đi vòng tròn  kết hợp các kiểu chân, vận động theo bài hát: Đoàn tàu nhỏ xíu

* Trọng động:  Về  hàng  tập các động tác theo nhạc bài “ Con cào cào. ” 

+ Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên 

+ Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người sang hai bên, kết hợp chân bước sang phải, sang trái.
+ Chân: Tay lên cao, ra trước khụy gối, lên cao về tư thế ban đầu .
+ Bật : Chụm tách chân. Tập dân vũ rửa tay.

- Hồi tĩnh:  Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. Cảm nhận thời tiết  buổi sáng. Kiểm tra vệ sinh.
- Hồi tĩnh:  Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. Cảm nhận thời tiết  buổi sáng. Kiểm tra vệ sinh.
	

	Trò truyện

	* Trò chuyện cùng trẻ về ngày quốc tế phụ nữ:

- Ngày 8-3 là ngày gì? Là ngày hội giành cho những ai? Trong  ngày hội này các bạn nam thường làm gì để tặng những người phụ nữ bên mình
- Hướng trẻ tới các hoạt động  nổi bật trong ngày quốc tế phụ nữ.

* Giao nhiệm vụ cho về nhà trẻ sưu tầm tranh ảnh về một số con vật nuôi  trẻ yêu thích. 

-  Cho trẻ quan sát các con vật  để đưa ra nhận xét đặc điểm đặc trưng của một số con vật ( tên gọi, cấu tạo, tiếng kêu, thức ăn, nơi sống, tập tính ….) của chúng. 
* Cho trẻ xem video và trò chuyện với trẻ về những con vật  sống dưới nước: Cho trẻ gắn tranh con vật sống dưới nước, nêu nhận xét các đặc điểm đặc trưng ( tên gọi, cấu tạo, môi trường  hoạt động, tập tính, ăn uống của các con vật) 
* Đưa tranh ảnh cho trẻ quan sát và trò chuyện với trẻ về những con vật sống trong rừng : Cho trẻ xem video hình ảnh về các con vật sống trong rừng, sau đó cho trẻ kể tên một số con vật sống trong rừng? Nêu đặc điểm đặc trưng? 

-> Qua các hoạt động trò chuyện , xem video giúp trẻ hiểu được nghĩa của các từ khái quát: rau, quả, con vật, đồ gỗ ...( MT 51)
->  Giáo dục trẻ: Biết yêu quý, chăm sóc các con vật có lợi, tránh xa các con vật có hại.
	51 HĐK



	Hoạt động học
	Thứ 2
	ÂM NHẠC

NDTT:Dạy hát: Quà mùng 8/3

NDKH: Nghe hát: Lời cô

TCAN: Nghe giai điệu đoán tên bài hát
	THỂ DỤC

VĐCB: Đi bước lùi

TCVĐ: Kéo co

( VĐ ôn)


	ÂM NHẠC

NDTT:Nghe hát:  Cái bống

NDKH: VĐMH:

Cá vàng bơi

TCÂN:Tai ai tinh
	THỂ DỤC

-Nhảy lò cò

- Ném trúng đích nằm ngang- Chạy nhanh 

( Giờ học tổng hợp)
	29 HĐH

58 HĐH



	
	Thứ 3
	TOÁN

Đếm đối tượng trong phạm vi 10
( MT 29)
	KHÁM PHÁ: 

Khám phá về1 số vật nuôi có 2 chân (gà, vịt, chim )
	TOÁN

Dạy trẻ so sánh độ lớn 2 đối tượng


	KHÁM PHÁ

Khám phá 1 số con vật sống trong rừng
	

	
	Thứ 4
	KHÁM PHÁ

Trò chuyện về ngày quốc tế phụ nữ


	VĂN HỌC

Thơ: Mười quả trứng tròn

(Đa số trẻ chưa biết)
	KHÁM PHÁ

Một số con vật sống dưới nước


	VĂN HỌC

Truyện : Cáo thỏ và gà trống.

(Đóng kịch)

( MT 58)
	

	
	Thứ 5
	TẠO HÌNH

Xé dán theo đề tài tự chọn: Xé dán  trang trí bưu thiếp
(Theo đề tài)
	TOÁN

Xác định phía phải, phía trái của các đối tượng khác

	TẠO HÌNH

Xé dán vảy cá

( Theo mẫu)
	TOÁN

Dạy trẻ phân biệt hình tròn,HV, HTG, HCN theo đặc điểm đường bao chung
	

	
	Thứ 6
	VĂN HỌC

Thơ: Dán hoa tặng mẹ

 (Đa số trẻ đã biết)
	TẠO HÌNH

Cắt, gấp dán con gà

( Theo mẫu)
	VĂN HỌC

Thơ: Rong và cá

(Đa số trẻ đã biết)
	TẠO HÌNH

In bàn tay tạo hình con vật

( Theo đề tài)
	

	Hoạt động ngoài trời


	Thứ 2
	- HĐMĐ: Quan sát cây quất
- TCVĐ: Chuyền bóng
	- HĐMĐ : Quan sát cây sấu
- TCVĐ: Chạy tiếp cờ
	- HĐMĐ : Quan sát nhà xe
- TCVĐ: Kéo co
	- HĐMĐ: Làm thí nghiệm tan không tan
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
	

	
	Thứ 3
	 - HĐMĐ : Quan sát vườn cổ tích
-TCVĐ: Kéo co


	 - HĐMĐ : Quan sát đường đi
- TCVĐ: Nhảy bao bố
	 - HĐMĐ : Quan sát cây hoa giấy
- TCVĐ: Ném bóng vào rổ
	- HĐMĐ: Thí nghiệm sự biến đổi của nước
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
	

	
	Thứ 4
	- HĐMĐ : Làm thí nghiệm chìm – nổi

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
	- HĐMĐ : Quan sát hiện tượng thiên nhiên

- TCVĐ: Nhảy lò cò
	- HĐMĐ : Làm thí nghiệm tan – không tan

- TCVĐ: Kéo co
	- HĐMĐ : Quan sát bầu trời buổi sáng
- TCVĐ: Đua thuyền
	

	
	Thứ 5
	HĐGL

 Giao lưu  các trò chơi dân gian với lớp B2:  

+  Chuyền bóng

+ Cướp cờ 

+ Ném vòng cổ chai
- Chơi theo ý thích
	HĐGL

 - Giao lưu văn nghệ hát múa, đọc thơ giữa các tổ nhóm trong lớp:

+ Hát các bài hát về  ngày 8/3, về con vật yêu thích

+ Đọc thơ, kể chuyện....

- Chơi theo ý thích
	HĐGL

 Giao lưu các trò chơi dân gian với lớp B2: 

+ Bịt mắt bắt dê +Mèo đuổi chuột

+ Luồn luồn chổng rế

- Chơi theo ý thích
	HĐGL

 Giao lưu trò chơi vận động giữa các tổ,nhóm trong lớp:

+ Ném bóng vàorổ

+ Cặp đôi hoàn hảo

+ Đua thuyền
-  Chơi theo ý thích
	

	
	Thứ 6
	- HĐMĐ: Thí nghiệm tan không tan
- TCVĐ : Kéo co
	- HĐMĐ: Quan sát thời tiết trong ngày
- TCVĐ: Cặp đôi hoàn hảo
	- HĐMĐ: Làm thí nghiệm sự biến đổi màu sắc.
- TCVĐ: Cướp cờ
	- HĐMĐ: Quan sát vườn rau muống
-TCVĐ: Chuyền bóng
	

	Chơi tự chọn
	- Vẽ tự do trên sân, chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi với phấn, vòng, lá cây trên sân
- Cắp cua bỏ giỏ, lắp ghép ,chơi với phấn, chơi với đồ chơi ngoài trời,  bóng , vòng
- Chơi với lá cây, cắp cua bỏ giỏ, hột hạt, lắp ghép, chơi với bóng.
- Chơi ném vòng cổ chai ,  hột hạt, lắp ghép, chơi với dụng cụ âm nhạc, lá cây, phấn.
	

	Hoạt động góc

HĐ ăn, ngủ, VS

Hoạt động chiều

	* Góc trọng tâm:  Góc  tạo hình: Làm bưu thiếp tặng mẹ và cô ngày quốc tế phụ nữ 8-3, xé dán làm hoa từ nhiều nguyên liệu. ( T1) . Góc phân vai: Bác sĩ thú y khám bệnh cho các con vật, cửa hàng bán thức ăn cho động vật  ( T2). Góc xây dựng: xây khu trang trại chăn nuôi của gia đình bé, lắp ghép cây xanh, các con vật từ bộ lắp ghép và nguyên  liệu tự nhiên ( T3).  Góc học tập: Chơi với lô tô về các con vật, phân nhóm các con vật theo đặc điểm đặc trưng, sắp xếp theo các quy tắc (T4).
* Góc phân vai: Bán hàng siêu thị, bán các loại rau xanh, hoa quả tươi, nước ép trái cây tươi .
- Bé tập làm nội trợ: Bé pha sữa bột 
*Góc học tập: + Nhóm toán: Chơi với các số ,chơi TC với lô tô,  đếm số lượng các con vật, ghép tranh các con vật in  hình và số, vẽ cho đủ số lượng, chơi với các hình học.
+ Nhóm khám phá: Chơi với lô tô các con vật,  Phân loại các nhóm con vật  theo 2-3 dấu hiệu  đặc điểm đặc trưng. Rèn trẻ biết phối hợp các giác quan để  xem xét tìm hiểu đưa ra kết quả về đặc điểm sự vật hiện tượng ( MT 20)
* Góc sách truyện: Xem sách truyện chữ to, đọc thơ, kể truyện theo tranh, kể cùng các nhân vật rối tay, rối que, quan sát mô tả hành động của các nhân vật trong tranh ( MT 63)
* Góc nghệ thuật:  + Tạo hình: Vẽ, tô  màu tranh về  các con vật, nặn  con vật yêu thích , làm các con vật lá cây khô....

+ Âm nhạc: Cho trẻ hát, múa các bài hát về ngày 8-3,  về các con vật yêu thích, chơi trò chơi âm nhạc,  sử dụng các nhạc cụ âm nhạc biểu diễn. 

* Góc kỹ năng tự phục vụ: Tết sam, chuyển hạt bằng thìa nông, kéo khóa áo bằng bộ học cụ.....

* Góc thiên nhiên: Cho trẻ gieo hạt, trồng cây mầm, chăm sóc cây cảnh.... ( MT 81)

* Góc vận động: Chơi bật chụm tách chân, ném vòng cổ chai, tập tạ, chơi với bóng...
	20 HĐK

63 HĐK

81 HĐK

14 HĐK
09 HĐK

84 HĐK 

	
	* Giờ ăn: 

- Tiếp tục rèn trẻ thói quen kỹ năng rửa tay lau mặt đúng thao tác trước khi ăn, không để tràn nước khi rửa tay ( MT 84)
- Biết bê ghế về bàn ăn, biết  sử dụng các từ: mời cô, mời bạn , cảm ơn, xin lỗi.

- Biết được tên 4 nhóm thực phẩm cần thiết cho cơ thể. Nói được tên một số món ăn hàng ngày, cách chế biến đơn giản: rau luộc ( nấu canh), thịt luộc ( rán hoặc kho), gạo nấu cơm..( MT 09)
- Biết tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn. 
- Biết giúp cô lấy khăn, thìa, khay chia về các bàn, giúp cô lau dọn bàn trước và sau giờ ăn…. 

-Biết một số hành động nguy hiểm và phòng tránh khi được nhắc nhở: Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt, nhai kỹ thức ăn….

- Rèn luyện trẻ các hành vi ăn uống văn minh ( cách sử dụng đồ dùng, biết che miệng khi hắt hơi, khi ngáp, tập trung ăn hết suất, ăn uống gọn gàng sạch sẽ.

- Sau ăn biết cất bát, thìa đúng nơi quy đinh. Cóthói quen xúc miệng bằng nước muối, lau miệng.
- Rèn trẻ có một số hành vi tốt trong vệ sinh: Vệ sinh răng miệng, đi vệ sinh, bỏ rác đúng nơi quy định… ( MT 14)
- Rèn trẻ có thói quen giữ vệ sinh cơ thể và môi trường lớp sạch sẽ.
- Rèn trẻ kỹ năng: Xúc cơm gọn gàng không rơi vãi, nhặt cơm vãi vào đĩa và lau tay sach sẽ.

* Giờ ngủ:

- Cô cùng trẻ chuẩn bị chăn, gối, chiếu ngăn nắp, gọn gàng sạch sẽ.

- Cô chuẩn bị không gian phòng ngủ sạch sẽ, yên tĩnh, kín ánh sang.

- Giáo dục trẻ giữ trật tự trong giờ ngủ trưa.

* Giờ vệ sinh: 

- Luyện tập rửa  tay bằng xà phòng khi đi vệ sinh và khi tay bẩn, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.

* Vận động sau ngủ dậy: Cho trẻ vận động nhẹ nhàng theo nhạc...
	

	
	Thứ 2
	Rèn trẻ  kỹ năng đọc thơ diễn cảm: Bó hoa tặng cô
	Rèn trẻ có thói quen cất  lau dọn đồ dùng đồ chơi gọn gàng  đúng nơi quy định sau giờ học, giờ chơi 

( MT 70)
	Rèn trẻ kỹ năng xé dán đàn cá


	Rèn kỹ năng tạo hình cho trẻ như kỹ năng vẽ, tô, trang trì bố cục


	70 HĐK
78 HĐK

83HĐK




	
	Thứ 3
	- Hướng dẫn trẻ :   

Cách đóng  mở đai da bằng bộ học cụ.
- HDTC: Bắt chước tạo dáng con vật
	- Hướng dẫn trẻ :  

Cách gắp bằng đũa tập ăn (gắp bông).


	- Hướng dẫn trẻ :   

Cách đóng mở đai nhựa bằng bộ học cụ
- HDTC: Đi như gấu bò như chuột
	- Hướng dẫn trẻ :   
Tết tóc bằng bộ dây tập tết
	

	
	Thứ 4
	Rèn trẻ kỹ năng 

“ VTTTC: Vì sao mèo rửa mặt”. KN hát: “ Chú mèo con”
	Rèn trẻ kỹ năng đọc thơ: “ Kể cho bé nghe”


	Cho trẻ xem video những con vật sống trong rừng 
	- Rèn trẻ biết chú ý lắng nghe cô và bạn nói ( MT 78)
	

	
	Thứ 
5
	TCHT

Nhận biết động vât 

( Trang 2)
	TCHT

Nhận biết số lượng trong phạm vi 5 

( Trang 12,14,18)
	TCHT

Tách nhóm đối tượng trong phạm vi 5 (Trang 16)
	TCHT

Ôn số lượng 

(Trang 13)
	

	
	Thứ 6
	Lao động: Sắp xếp giá tủ cá nhân


	Lao động: Lau bụi giá tủ, cánh cửa sổ, cửa đi.
	Lao động: Lau đồ dùng đồ chơi các góc
	LĐ: Lau lá cây, chậu cây góc thiên nhiên. GD trẻ không bẻ cành bứt hoa ( MT 83)
	

	
	Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan

	Chủ đề - SK- 
	Ngày quốc tế phụ nữ

 ( 8/3)
	
	
	
	

	Đánh giá kết quả thực hiện
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   Thứ hai, ngày 04 tháng 03  năm 2019
	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	    Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	ÂM NHẠC

NDTT:Dạy hát: Quà mùng 8/3

NDKH: Nghe hát: Lời cô

TCAN: Nghe giai điệu đoán tên bài hát
	1. Kiến thức: 

- Trẻ biết tên bài hát: “.Quà mùng 8-3”, tên tác giả bài hát: “ Việt Dũng”.

- Trẻ  thuộc lời bài hát: “ Quà mùng 8-3”,  hát đúng giai điệu bài hát.

- Trẻ hiểu nội dung bài nghe  hát: “ lời cô”  

- Trẻ biết cách chơi và luật chơi trò chơi “ Nghe giai điệu đoán tên bài hát”.

2. Kỹ năng:

- Rèn trẻ kỹ năng hát to, rõ lời và khớp nhạc, đúng  giai điệu bài hát.
- Trẻ biết thể hiện tình cảm của mình qua bài hát và hưởng ứng cùng cô.

- Rèn trẻ kỹ năng hát nâng cao theo nhịp tay cô và chú ý lắng nghe cô hát.

3. Thái độ

- Trẻ hứng thú tham gia giờ học

4. NDTH

- GD KNS


	1. Đồ dùng của cô

- Địa điểm: Trong lớp học

- Đội hình: Trẻ ngồi hình chữ U.

 - Đàn thu nhạc các bài: 

+ Quà mùng 8-3
+ “ Lời cô

- Một số bản nhạc các bài hát về chủ đề ngày quốc tế phụ nữ
2. Đồ dùng của trẻ

- Trang phục trẻ gọn gàng
- Tâm thế thoải mái tham gia giờ  học

	1. Ôn định tổ chức: 

- Cô và trẻ cùng trò chuyện, cô đố trẻ trẻ: 

+ Trong tháng  này có ngày lễ gì?

+ Sắp đến ngày ngày 8/3. Ngày mùng 8/3 là ngày giành cho những ai? 

- Có rất nhiều bài hát hay nói về ngày 8-3. Và nhạc sĩ Việt Dũng cũng có một bài hát “ Quà mùng 8-3” để giành tặng cho bà, cho mẹ, cho chị và cô giáo đó, Cả lớp cùng chú ý lắng nghe cô hát

2. Phương pháp, hình thức tổ chức
* Dạy hát: Bài "Quà mùng 8-3" . NS: Việt Dũng
- Cô giới thiệu tên bài hát  “ Quà mùng 8-3”, tên tác giả Việt Dũn g.
- Cô hát lần 1: không nhạc 

+ Hỏi trẻ tên bài hát tên tác giả ?
- Cô hát lần 2 : Kết hợp nhạc

+ Hỏi trẻ giai điệu của bài hát như thế nào?

- Giảng giải nội dung: Bài hát “ quà mùng 8-3” nói lên niềm vui của các bạn nhỏ khi được ra vườn hoa ngắm và các bạn nhỏ vui mừng giành tặng những đóa hoa đẹp tặng cho các cô giáo yêu quý của mình nhân ngày 8-3 để tỏ lòng biết ơn các cô giáo đã dạy dỗ  các bạn.

 - GD: Trẻ biết yêu quý kính trọng những người thân và biết ý nghĩa và nét đẹp các ngày lễ truyền thống.

- Cô hát lần 3: Đọc chậm lời ca ( nếu trẻ chưa thuộc)
- Dạy trẻ hát :

+ Cô dạy trẻ hát  từng đoạn, mỗi đoạn cho trẻ hát 2-3 lần (không  nhạc ).

+ Cho cả lớp hát cả bài 1- 2 lần ( không nhạc). 

(Cô chú ý sữa sai cho trẻ.)
+ Trẻ hát 2 lần có nhạc 

+ Hát  nâng cao to- nhỏ

+ Hát luân phiên theo tay cô  

+ Thi đua theo tổ , nhóm . cá nhân 

- Củng cố: Cô hỏi trẻ tên bài  hát.

+ Cô cho cả lớp hát lại 1 lần .

* Nghe hát : Lời cô 

- Cô giới thiệu tên bài hát, tác giả

- Cô hát cho trẻ nghe:

+ Lần 1: Hát không nhạc. Hỏi trẻ tên bài hát, tác giả?

+ Lần 2: Hát có nhạc kết hợp múa minh họa.

Hỏi trẻ giai điệu bài hát?

+ Lần 3: Cho cả lớp nghe ca sĩ hát và hưởng ứng cùng cô.
* TCÂN: Nghe giai điệu đoán tên bài hát.
- Cô giới thiệu tên trò chơi, 

- Hỏi trẻ cách chơi , luật chơi

- Cô khái quát lại cách chơi và luật  chơi.

- Cho trẻ chơi 2-3 lần
- Nhận xét trò chơi, động viên trẻ.
3. Kết thúc: 
- Nhận xét giờ học.

- Chuyển hoạt động

	Lưu ý
	……………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………...


    Thứ ba , ngày 05  tháng 03 năm 2019

	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	    Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	TOÁN

Đếm đối tượng trong phạm vi 10
( MT 29)
	1. Kiến thức.

-Trẻ biết đếm đối tượng trong phạm vi 10 đúng trình tự không bỏ cách.

- Trẻ  nhận biết được các số  từ số 1 đến số 10, dùng từ chính xác.
- Trẻ biết cách chơi và luật chơi của các trò chơi ôn luyện cô tổ chức.

2. Kỹ năng.

- Rèn kỹ năng đếm và trả lờ câu hỏi mạch lạc cho trẻ.

- Phát triển khả năng quan sát, ghi nhớ có chủ định cho trẻ.
 3. Thái độ.

- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt đông cùng cô.

4. Nội dung tích hợp.

GD kỹ năng sống


	1. Đồ dùng của cô

- Địa điểm: Trong lớp học

- Đội hình: Trẻ ngồi học theo hình chữ U trên sàn.

- Các thẻ số có số lượng từ 1-10
- Đồ dùng của cô giống của trẻ có kích thước to hơn.

- Nhạc bài hát : “gà trống mèo con và cún con ”.

- Sa bàn trang trại  có các con vật, cây cối... có số lượng từ 1-9.

-3 chuồng có gắn lô tô số lượng 8, 9,10.

- Tranh để ba nhóm chơi , trên tranh có các số lượng tương ứng để trẻ nối.
2.  Đồ dùng của trẻ:

- Mỗi trẻ có 10 con gà, 10 con vịt.
- Trang phục trẻ gọn gàng, hợp thời tiết.

- Tâm thế thoải mái tham gia giờ học.

	1. Ổn định tổ chức  

- Cho trẻ hát bài “ gà trống mèo con và cún con ”

- Đàm thoại về nội dung bài hát: 

+ Cô và các con vừa hát bài hát gì?

+ Trong bài hát có nhắc đến  những con vật gì?

+ Các con vật đó sống ở đâu? 

-> Cô KQ va GD trẻ : Biết yêu quý các con vật nuôi trong gia đình.
2. Phương pháp, hình thức  : Đánh giá MT 29
* Ôn tập đếm trong phạm vi 9
- Cho trẻ đi thăm trang trại của GĐ bạn A  và quan sát sa bàn cô chuẩn bị . Cho trẻ tìm các nhóm có số lượng là 9 ở sa bàn :

+ Các con hãy quan sát và tìm thật tinh những nhóm đối tượng nào trên sa bàn của cô có số lượng là 9.

+ Cho trẻ đếm nhóm đối tượng trong phạm vi 9.
- Cho trẻ đếm tiếng vỗ tay.

Lần 1: Nghe và đếm cùng cô

Lần 2: Nghe và đếm nhẩm. Rồi đếm to kiểm tra lại .
* Dạy trẻ đếm đối tượng trong phạm vi 10:

- Cho trẻ lấy đồ dùng về chỗ.

- Cô xếp gà và đếm mẫu cho trẻ xem 3 lần.

+ Lần 1:Đếm không phân tích
+ Lần 2:Đếm và phân tích từng thao tác đếm.

+Lần 3:Cô nhấn mạnh chỗ khó.

- Cô chỉ trên đồ dùng của cô và  cho cả lớp đếm 2-3 lần.

- Cô cho cả lớp xếp gà.

- Cô cho cả lớp,tổ ,nhóm,cá nhân của trẻ đếm của trẻ.

(sửa sai,động viên trẻ)

- Cho trẻ cất gà ,vừa cất vưa đếm.

- Cô xếp và đếm vịt tương tự như đếm gà.

- Cô chỉ trên mẫu của cô cho cả lớp đếm 2-3 lần.

- Cô cho trẻ xếp Vịt .

- Cô cho cả lớp ,tổ,nhóm,cá nhân trẻ đếm  của trẻ.

- Cho tre cất Vịt và vừa cất vừa đếm.
* Luyện tập:
- Trò chơi 1: tay ai nhanh hơn.

+ Cho trẻ tìm và nối các nhóm có số lượng là 10 đếm, tô màu cho các con vật có số lượng 10
- Trò chơi 1:” Về đúng chuồng”
+Cách chơi: Trẻ đi vừa đi vừa hát,khi có hiệu lệnh tìm chuồng ,trẻ tìm về chuồng có số lượng gà hoặc vịt tương ứng với số lô tô của mình.
+ Cho trẻ chơi 3-4 lần.
3. Kết thúc

 - Nhận xét giờ học

- Chuyển hoạt động

	Lưu ý
	……………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………...
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   Thứ tư , ngày 06  tháng 03 năm 2019

	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	    Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	KHÁM PHÁ

Trò chuyện về ngày quốc tế phụ nữ


	1.Kiến thức :

- Trẻ biết ngày 8-3 là ngày quốc tế phụ nữ, là ngày dành riêng cho bà, mẹ, cô giáo và tất cả những người phụ nữ.

- Trẻ biết được những hoạt động diễn ra ngày 8-3 và biết thể hiện tình cảm yêu thương của mình qua những hành động đơn giản.

2.Kỹ năng 

- Rèn luyện khả năng tư duy, ghi nhớ có chủ định.

- Rèn kỹ năng ngôn ngữ nói mạch lạc.
- Rèn trẻ kỹ năng hoạt động theo nhóm cùng bạn.
3.Thái độ :

Giáo dục trẻ ngoan ngoãn , giúp đỡ mọi ng​ời xung quanh để trở thành những bông hoa đẹp trong ngày 8/3

4.NDTH

- GD kĩ năng sống


	1. Đồ dùng của cô 

- Địa điểm: trong lớp học

- Đội hình: Trẻ học theo nhóm

- Hệ thống câu hỏi đàm thoại 

- Tranh về các hoạt động trong ngày 8-3

- Tranh ảnh vẽ , cắt dán về ngày 8/3

- Nhạc bài hát: Bó hoa tặng cô
2. Đồ dùng của trẻ 

- Tâm thế thoải mái

- Giấy A3 ( 4 tờ)

- Những bông hoa cắt rời, lá, nhụy...

- Hồ dán, bút sáp màu.....
- Trang phục trẻ gọn gàng hợp thời tiết.

	1.Ổn định tổ chức 

- Cho trẻ đọc bài thơ: “ Bó hoa tặng cô”.

- Đàm thoại với trẻ về nội dung bài thơ :

+ Bài thơ  nói đến điều gì? Ngày 8-3 là ngày hội của những ai?

+ Tại sao mọi người lại giành nhiều tình cảm quan tâm tới bà, mẹ và các cô giáo?

-> KQ: Vì bà, mẹ và cô giáo có vai trò rất quan trọng trong gia đình và ngoài xã hội nên mọi người đã giành một ngày để tỏ lòng biết ơn tới những người phụ nữ. Vào ngày này mọi người thường tổ chức những hoạt động gì để chúc mừng các người phụ nữ mình yêu quý? 

2. Phương pháp, hình thức tổ chức 

* Khám phá

Cô cho trẻ về 4 nhóm và quan sát tranh, thảo luận. Mỗi nhóm quan sát một bức tranh. Sau một thời gian mời từng nhóm  mang tranh lên giới thiệu về bức tranh của mình theo câu hỏi gợi ý của cô: 

- Nhóm 1: Các bạn nhỏ vui văn nghệ

( Cô đặt câu hỏi gợi ý cho trẻ nói về bức tranh của nhóm mình)

- Nhóm 2: Bạn nhỏ tặng hoa mẹ

+ Ngoài cô giáo, bạn nhỏ còn tặng hoa cho ai nữa?

+ Vì sao bạn nhỏ lại tặng hoa cho mẹ?

-> Cô khái quát lại:
- Nhóm 3: Quan sát tranh 1: Một số hoạt động diễn ra trong ngày 8-3:

+ Trong bức tranh có những hoạt động gì? ( Cắm hoa, nấu ăn, văn nghệ....)

+ Mọi người đang làm gì?  Không khí trong ngày lễ này như thế nào?

- Nhóm 4: Các bạn nhỏ tặng hoa cô giáo

+ Các bạn nhỏ đang làm gì?

+ Vì sao các bạn nhỏ lại tặng hoa cho cô giáo

-> KQ: Cô giáo là người hàng ngày quan tâm chăm sóc, dạy dỗ các con. Để thể hiện tình cảm của mình trong ngày 8-3, các bạn nhỏ đã mang tới những bông hoa tươi thắm để tặng các cô của mình.
* Giáo dục : Giáo dục trẻ ngoan ngoãn , giúp đỡ mọi ng​ời xung quanh để trở thành những bông hoa đẹp trong ngày 8/3

* Củng cố:  
- Trò chơi 1: Tay đep tay khéo

+ Cô cho trẻ về các nhóm làm dán hoa tặng bà , mẹ  ngày 8/3
- Trò chơi 2: Thi xem đội nào nhanh
+ Cho trẻ chơi theo đội. Chia trẻ làm 2 đội. Cô chuẩn bị nhiều bức tranh , hình ảnh về các hoạt động diễn ra trong một số ngày lễ khác nhau. Các đội chơi đứng thành hàng dọc, lần lượt các thành viên của 2 đội chơi bật qua vòng chạy lên chọn hình ảnh về ngày 8/3 gắn lên bảng của đội mình. 

+ Sau một bản nhạc đội nào gắn được nhiều hình ảnh đúng yêu cầu của cô sẽ chiến thắng.
3. Kết thúc:  Nhận xét giờ học.

	Lưu ý
	……………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………...
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   Thứ năm , ngày 07  tháng 03 năm 2019

	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	    Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	TẠO HÌNH

Xé dán theo đề tài tự chọn: Xé dán trang trí bưu thiếp
(Theo đề tài)
	1. Kiến thức:

- Trẻ biết ý nghĩa ngày 8-3 là ngày quốc tế phụ nữ.

- Trẻ biết các kỹ năng  xé dải, xé vụn, xé lượn  giấy màu  thành các họa tiết khác nhau , sắp xếp và dán trang trí cho bưu thiếp 

- Trẻ xé và dán được những họa tiết trang trí bưu thiếp theo ý tưởng của mình.

2. Kỹ năng :
- Rèn trẻ kỹ năng xé dải, xé vụn, xé lượn cho trẻ ,  sắp xếp, dán các họa tiết để trang trí tạo thành một tấm bưu thiếp đẹp cân đối.

- Phát triển khả năng  chú ý, ghi nhớ có chủ định, óc sáng tạo, sự khéo léo của đôi bàn tay, bố cục  hài hòa.

- Rèn trẻ trả lời câu hỏi mạch lạc, mạnh dạn khi nhận xét bài của mình, của bạn.

3.Thái độ 

- Giáo dục trẻ biết yêu quý người thân,  biết ơn  cô giáo 

4. NDTH

- Giáo dục bảo vệ môi trường.
	1. Đồ dùng của cô

- Địa điểm: Trong lớp học

- Đội hình: Trẻ ngồi 6 trẻ/ bàn.

- Tranh  gợi ý của cô ( 3 tấm bưu thiếp trang  trí họa tiết khác nhau có hình dạng khác nhau)

- Nhạc bài hát : “ Quà mùng  8-3”.

2. Đồ dùng của trẻ

- Mỗi trẻ một tấm bưu thiếp bằng bìa.

- Mỗi bàn một hộp đồ dùng đựng các nguyên liệu xé dán  trang trí.

- Trang phục trẻ gọn gang, hợp thời tiết.


	1. Ổn định tổ chức

- Cô và trẻ hát và vận đông bài: “ Quà mùng  8-3”

+ Cô và các con vừa hát bài hát gì?

+ Đố các bạn biết sắp đến ngày gì?  Ngày 8-3 là ngày hội giành cho những ai? 

2. Phương pháp, hình thức tổ chức

* Quan sát tranh  gợi ý: 

- Tranh 1: Xé và dán những bông hoa trang trí bưu thiếp HV
+  Chiếc bưu thiếp này có dạng hình gì? cô đã xé và dán gì? 

+  Những bông hoa này có đặc điểm gì? ( 3-4 trẻ).

+  Cô đã sử dụng nguyên liệu gì và  những kỹ năng xé gì để tạo thành những bông hoa hồng cánh tròn này?

-> Cô khái quát

- Tranh 2: Xé và dán chùm bóng bay trang trí bưu thiếp HCN

+ Còn chiếc bưu thiếp này thì sao?

+ Ai có nhận xét gì về hình dạng và cách trang trí ở chiếc bưu thiếp này? ( 3-4 trẻ).

+ Màu sắc của những quả bóng bay như thế nào?

+ Cô đã sử dụng những loại giấy màu nào để tạo thành những quả bóng bay  này?

->  Cô khái quát

- Tranh 3: Xé và dán lọ hoa có nhiều loại hoa khác nhau trang trí bưu thiếp hình trái tim

+ Chiếc bưu thiếp này có gì đặc biệt?

+ Cô đã xé và dán những bông hoa như thế nào? ( 3-4 trẻ)

+ Cô đã sắp xếp những bông hoa như thế nào? 

-> Cô khái quát

* Chúng mình vừa được xem những chiếc bưu thiếp do các cô trang trí. Các cô đã  xé ,dán những bông hoa, chùm bóng để trang trí. Các con có thấy đẹp không? Các con có muốn  trang trí  được những tấm bưu thiếp thật đẹp không?

- Cho trẻ nhắc lại các kỹ năng xé

+ Khi xé các con cầm giấy bằng tay nào? Tay nào để xé?

( Cho trẻ thực hiện các kỹ năng xé trên không) -> khen trẻ.

+ Khi ngồi học các con phải như thế nào? ( nhiều trẻ trả lời)

-> Cô chính xác lại: 

* Hỏi ý tưởng trẻ 

- Con sẽ xé và dán trang trí  bưu thiếp  như thế nào? 

- Con sẽ xé và dán  những  bông hoa màu sắc ra sao?

- Con thích làm một mình hay làm với bạn?

* Trẻ thực hiện: 

- Cô bao quát trẻ thực hiện, giúp đỡ những trẻ yếu hoàn thành sản phẩm và động viên trẻ khá sáng tạo.

* Nhận xét sản phẩm:

- Cho trẻ nhận xét về sản phẩm của bạn

- Cho trẻ  giới thiệu về sản phẩm của mình

- Cô nhận xét chung, khen ngợi trẻ.

3. Kết thúc:  Nhận xét giờ học.

	Lưu ý
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   Thứ sáu , ngày 08  tháng 03  năm 2019

	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	    Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	VĂN HỌC

Thơ: Dán hoa tặng mẹ -  Tác giả: Khải Minh.
(Đa số trẻ đã biết)
	1.Kiến thức 

- Trẻ biết tên bài thơ, tên tác giả. 

-Trẻ  thuộc  lời thơ và hiểu nội dung bài thơ. 
- Trẻ biết đọc diễn cảm và thể hiện tình cảm khi đọc thơ 

2. Kỹ năng 

- Rèn trẻ kỹ năng chú ý lắng nghe cô đọc thơ và trả lời các câu hỏi của cô .

- Rèn luyện  cho trẻ mạnh dạn, tự tin, phát triển ngôn ngữ mạch lạc, đủ ý. 
3. Thái độ 
- Trẻ hứng thú tham gia giờ học

- Giáo dục trẻ yêu quý kính trọng mẹ.

4. NDTH

- GD kĩ năng sống

	1. Đồ dùng của cô

- Địa điểm: trong lớp học

- Đội hình: Trẻ ngồi học trên ghế hình chữ U.

-Tranh minh họa thơ:
 " Dán hoa tặng mẹ”
 - Hệ thống câu hỏi đàm thoại.

- Nhạc bài hát: “ Quà mùng 8/3”

- Que chỉ

2. Đồ dùng của trẻ
- Tâm thế thoải mái

- Trang phục gọn gàng., hợp thời tiết.


	1.Ổn định tổ chức
- Cô cùng trẻ hát: Quà mùng 8/3
+ Các con vừa hát bài gì? Bài hát nhắc đến ngày gì?

+ Ngày 8-3 các con đã làm được những món quà gì giành tặng cho mẹ để tỏ lòng biết ơn ơn mẹ.

2. Phương pháp, hình thức tổ chức 
* Đọc thơ, đàm thoại trích dẫn

- Có một bài thơ  nói về tình cảm của bạn nhỏ với mẹ của mình, bạn nhỏ đã làm được món quà nhỏ nhưng ý nghĩa giành tặng mẹ nhân ngày 8-3  mà cô đã dạy các con ở tiết học trước, các bạn nghe cô đọc 1 đoạn thơ và đoán ( Cô đọc 1 đoạn cho trẻ đoán )
+  Bạn nào nhớ tên  bài thơ , tên tác giả nào ?

+  Cho cả lớp đọc bài thơ 2 lần 

Lần 1: Trẻ ngồi quây quần bên cô đọc cho trẻ nghe 2 lần 
( Chú ý nhấn mạnh những chỗ đọc diễn cảm )

Lần 2:  Trẻ về chỗ ngồi trên ghế ,cô đọc dùng tranh minh hoạ 
- Đàm thoại trích dẫn:

- Cô đọc bài thơ gì cho các con nghe?

- Bài thơ do ai sáng tác?
- Trong bài thơ có những ai?

- Bạn nhỏ đã làm được gì? ( dán những bông hoa)

+ Ai có thể đọc lại câu thơ nói lên diều đó? ( 2-3 trẻ)

- Bạn nhỏ đã làm gì với bông hoa dán được? ( Mang biếu mẹ)

( Cho  nhiều trẻ đọc câu thơ nói về việc làm của bạn nhỏ)
- Món quà của bạn nhỏ được tặng mẹ nhân ngày lễ gì?( 8-3)

- Mẹ đón nhận tình cảm của bạn nhỏ như thế nào? 

- Các con có biết ai là người đã dạy cho bạn nhỏ biết tặng hoa cho mẹ không? 

-> Cô khái quát và chính xác lại các câu trả lời của trẻ.
- Qua bài thơ này các con rút ra bài học gì? ( 3-4 trẻ)

-> Giáo dục: Biết yêu quý và dành tình cảm cho những người thân yêu của mình.

* Dạy trẻ đọc thơ diễn cảm

- Cho trẻ đọc bằng các hình thức:  
+ Cả lớp đọc thơ 2 lần 

+  Cô dạy trẻ đọc thơ diễn cảm 2-3 lần 
( Cô chú ý hướng dẫn trẻ đọc diễn cảm thơ). Sửa sai cho những trẻ chưa biết đọc diễn cảm ở các câu thơ.
- Cho trẻ thi đua đọc thơ theo các  tổ, nhóm.

- Gọi cá nhân  trẻ đọc thơ 

- Cô hỏi trẻ lại tên bài thơ, tên tác giả 

- Cho cả lớp đọc lại bài thơ  lần cuối

3: Kết thúc: 
- Nhận xét giờ học
- Khen ngợi động viên trẻ và chuyển hoạt động.

	Lưu ý
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   Thứ hai , ngày 11  tháng 03  năm 2019

	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	    Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	THỂ DỤC

- VĐCB: Đi bước lùi

- TCVĐ: Kéo co

( Vận động  ôn)


	1.Kiến thức:

- Trẻ biết tên vận động: “ Đi bước lùi”
- Trẻ biết  phối hợp nhịp nhàng  chân tay khi thực hiện bài tập đi bước lùi và thực hiện được bài tập theo yêu cầu của cô.

- Trẻ biết tên và  nắm được luật chơi của trò chơi: “ Kéo co”.
2. Kỹ năng

- Rèn luyện củng cố kỹ năng và phát triển cơ chân trong khi vận động.

- Rèn tính nhanh nhẹn , mạnh, khéo léo cho trẻ.

- Rèn trẻ kỹ năng lắng nghe và thực hiện theo hiệu lệnh của cô.
3. Thái độ:
- Giáo dục trẻ có ý thức tổ chức kỷ luật , hứng thú tham gia tập luyện.

4. NDTH

- GD dinh dưỡng và sức khoẻ.

	1.Đồ dùng của cô:

- Địa điểm: Trong lớp học.

- Đội hình: Trẻ thay đổi các đội hình theo bài tập.
- Vạch xuất phát, vạch đích khoảng cách: 1,5 -> 3m.
- Xắc xô, dây thừng.

- Nhạc khởi động và tập BTPTC

- Nhạc bài Chú mèo con, vì sao con meo rửa mặt.
2. Đồ dùng của trẻ:
-  Tâm thế thoải mái tham gia giờ học

- Trang phục trẻ gọn gàng, hợp thời tiết.

- Mỗi trẻ 1 vòng tập BTPTC.

	1.Ổn định tổ chức
- Cho trẻ chơi TC “Gieo hạt nảy mầm”

- Đàm thoại và dẫn dắt trẻ vào bài:

+ Muốn cơ thể khỏe mạnh các con phải làm gì?

-> GD: Muốn cơ thẻ luôn khỏe mạnh chúng ta phải thường xuyên tập thể dục thể thao. 
2. Phương pháp, hình thức tổ chức 

a. Khởi động:Theo nhạc bài hát Vì sao con mèo rửa mặt
Cho trẻ đi thành vòng tròn đi các kiểu chân: Đi thường -> đi mũi bàn chân -> đi thường -> đi gót chân -> đi thường -> đi cúi lưng -> đi thường -> chạy chậm -> chạy nhanh -> chạy chậm -> về đội hình 4 hàng
b.Trọng động

* BTPTC: Theo nhạc bài hát Chú mèo con
- Tay : Hai tay đưa trước lên cao( 4lần x 4 nhịp )
- Bụng : Quay người sang hai bên ( 4 lần x 4 nhịp )

- Chân : Ngồi khụy gối ( 6 lần x 4 nhịp )

- Bật : Bật chụm tách  chân( 4 lần x 4 nhịp )

*Vận động cơ bản :" Đi bước lùi”
- Cô  đưa đồ dùng ra và hỏi trẻ  với đồ dùng này các con sẽ  tập bài tập gì? ( 3-4 trẻ)

- Cô chính xác và nói tên bài tập: “Đi bước lùi”.

- Cho cả lớp thực hiện bài tập tự do theo ý thích

- Bạn nhận xét, cô nhận xét. 

- Cô thực hiện mẫu:
+ Lần 1: Không giải thích

+ Lần 2: Kết hợp với giải thích động tác chính và khó của BT

 Giải thích: Cô đi từ đầu hàng  đến đứng ở dưới vạch xuất phát. Tư thế chuẩn bị cô đứng tư thế tự nhiên , từng chân bước lùi lại phía sau, hai tay chống hông hoặc dang ngang giữ thăng bằng.  Đi hết khoảng đường 1,5m, sau đó quay lại đi lùi về vị trí xuất phát rồi về cuối hàng đứng.
* Trẻ thực hiện: 

- Lần 1: Cho lần lượt 2 trẻ lên tập đi khoảng đường 1,5 m

( Cô chú ý sửa sai cho trẻ sau mỗi lần tập)
- Lần 2: Cho 4 trẻ lên tập đi khoảng đường 1,5m
- Lần 3: Cho trẻ về 2 nhóm, trẻ tự lựa chọn khoảng cách đường đi 1,5m hoặc 3m  để thực hiện theo khả năng tự tin.
* Củng cố: Cô hỏi lại trẻ tên bài tập 
* TCVĐ : Kéo co
- Cô hỏi trẻ cách chơi, luật chơi.

- Cô nhắc lại cách chơi và luật chơi

-Tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần

- Nhân xét tuyên dương trẻ sau mỗi lần chơi.
c. Hồi tĩnh: 
- Cho trẻ đi lại vận động nhẹ nhàng vòng  quanh  lớp.
3. Kết thúc ; 
- Nhận xét giờ học.
- Chuyển hoạt động.

	Lưu ý
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   Thứ ba , ngày 12  tháng 03  năm 2019

	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	    Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	KHÁM PHÁ: 

Khám phá về1 số vật nuôi có 2 chân (gà, vịt, chim bồ câu  )
	1.Kiến thức :
- Cung cấp cho trẻ kiến thức về một số con vật nuôi trong gia đình có 2 chân.
-Trẻ gọi đúng tên, nhận biết phân biệt được 1 số vật nuôi trong gia đình có 2 chân (con gà, con vịt, con chim bồ câu )thông qua đặc điểm rõ nét về cấu tạo, tiếng kêu, thức ăn, sinh sản...

 2.Kỹ năng : 

- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ , khả năng nhận biết, kỹ năng so sánh cho trẻ.

- Rèn kỹ năng trả lời câu hỏi mạch lạc, mạnh dạn khi trả lời.

- Rèn trẻ kỹ năng hoạt động theo nhóm cùng bạn.
3.Thái độ:

- Trẻ biết chăm sóc và yêu quí các con vật nuôi  

4. NDTH:
-Giáo dục dinh dưỡng 
	1. Đồ dùng của cô

- Địa điểm: Trong lớp học.

- Đội hình: Trẻ ngồi học trong lớp theo hình chữ U dưới sàn.

- Tranh các con vật nuôi trong gia đình có 2 chân 
(con gà, con vịt, con chim bồ câu)

- Nhà dán tranh con vật

-Đàn bài hát “Đàn vịt con”

- Cô 1 bộ lô tô các con vật nuôi trong gia đình,lô tô con gà, con vịt, con chim bồ câu)của cô to hơn của trẻ

2. Đồ dùng của trẻ

- Mỗi trẻ 1 bộ lô tô các con vật nuôi trong gia đình,lô tô con gà, con vịt, con chim bồ câu)
- Trang phục trẻ gọn gàng hợp thời tiết.
	1. Ổn định tổ chức 
- Cho trẻ hát bài : “đàn vịt con ”
- Đàm thoại về nội dung bài hát:
+ Bài hát nói về con vật nào?
+ Con vật đó sống ở đâu? Ngoài con vật đó ra còn có những con vật nào nuôi trong gia đình nữa?

-> Cô KQ:  Giáo dục trẻ yêu quý, chăm sóc và bảo vệ các con vật nuôi trong gia đình. 
2. Phương pháp, hình thức tổ chức: 
- Cô cho trẻ lấy tranh về các nhóm (Trẻ tự thảo luận trong nhóm 2 phút )

- Cô mời đại diện các nhóm mang giới thiệu về bức tranh của nhóm mình lên cả lớp cùng khám phá.
* Quan sát con  gà trống
+ Con gà trống có những bộ phận nào? Nó có mấy chân? 
+ Tiếng kêu con gà trống như thế nào? Thức ăn của gà ?
+ Lông chú gà trống có đặc điểm gì?
+ Gà trống có cái mào giống bông gì?
-> Cô khái quát lại
- Tương tự  với câu hỏi trên cô cho trẻ  khám phá, nhận xét con vịt, con chim bồ câu
- Cô đã cho các con tìm hiểu về những con gì ?
( cô đưa tranh từng con ra cho trẻ nói nhanh )
- Cho trẻ chơi "Con gì biến mất"cất dần tranh đi và để lại tranh con gà, con vịt .

*So sánh con gà và con vịt
- Hai con vật này có gì khác nhau?
Con gà trống                                           

Con vịt
- Có mào

- Biết gáy sáng

- Chân không có màng

- Không có mào

- Biết bơi

- Chân có màng

- Giống nhau 
+  Cùng có 2 chân , đều là các con vật nuôi trong gia đình có 2 chân , gọi là gia cầm.
- Cô khái quát : Con gà, con vịt chúng đều được nuôi trong gia đình, gà trống mọi người dậy sớm ,đẻ trứng ,làm thức ăn….Vì vậy các con phải biết chăm sóc chúng và cho chúng ăn hàng ngày….

* Mở rộng: Ngoài các con vật vừa được làm quen con còn biết những con vật nào khác được nuôi trong gia đình có 2 chân và đẻ ra con .
- Những con vật có 2 chân và đẻ ra con thuộc nhóm gia cầm
* Củng cố: 

- Trò chơi 1: Cho trẻ chơi lô tô.

+ Lấy lô tô theo yêu cầu của cô 2-3 lần các lần chơi khác nhau
- Trò chơi 2:  Thi xem đội nào nhanh 
LC: Chia trẻ làm 2 đội chơi và chơi theo luật tiếp sức

CC: Đưa các con vật về dúng nơi sinh sống của nó
- Tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần
3.  Kết thúc:
- Cô nhận xét giờ học 
- Chuyển hoạt động

	Lưu ý
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    Thứ tư , ngày 13  tháng 03  năm 2019

	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	    Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	VĂN HỌC
Thơ : Mười quả trứng tròn

(Đa số trẻ chưa biết)


	1.Kiến thức 

- Trẻ hiểu nội dung của bài thơ.

-Trẻ nhớ tên bài thơ tên tác giả.

2.Kỹ năng :

- Trẻ trả lời được câu hỏi của cô rõ ràng mạc lạc 

- Trẻ thuộc và thể hiện bài thơ tình cảm. 

3.Thái độ :
-Biết yêu thương chăm sóc các con vật sống trong gia đình.

4. NDTH:
-Giáo dục dinh dưỡng
	1. Đồ dùng của cô:
- Tranh thơ

“ Mười quả trứng tròn”

 - Hệ thống câu hỏi mở .
-Đàn nhạc bài: “Con gà trống”
*Trẻ học trong lớp

2: Đồ dùng của trẻ

-Cho trẻ ngồi trên ghế theo hình chữ u.
-Tâm thế trẻ thoải mái,trang phục hợp thời tiết.

	1.Ổn định tổ chức : 

- Cho trẻ hát bài hát: “Con gà trống”.

+ Các con vừa hát bài gì?

+ Bài hát nói về gì?.

- Dẫn dắt trẻ vào bài mới.
2.Phương pháp,hình thức tổ chức:
*Cô đọc thơ cho trẻ nghe:

- Có một bài thơ nói về quá trình sinh nở của  các chú gà con được sinh như thế nào chúng mình cùng lắng nghe cô đọc bài thơ: Mười quả trứng tròn của t/g Phùng Ngọc Hùng  
* Cô đọc lần 1: Không tranh.

+ Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì? 

+ Bài thơ " Mười quả trứng tròn" của tác giả nào ?

* Cô đọc lần 2 :Kết hợp tranh minh họa

+ Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì?

+ Bài thơ " Mười quả trứng tròn" do ai sáng tác  ?

+ Những chú gà con từ đâu mà ra ?
      “ Mười quả trứng tròn”

 + Từ quả trứng  gà mẹ phải làm gì để sinh ra  gà con ?

       “Mẹ gà ấp ủ ........ra đủ.”
+ Từ lòng trắng , lòng đỏ quả trứng đã trở thành cái gì của chú gà con ?
       “Lòng trắng,.....  .........thành chân”
+ Cái mỏ , cái chân của nó NTN?
       “Cái mỏ tí ho.........tí xíu”

+Bộ lông và mắt của chú gà con thì như thế nào nhỉ?

        “Lông vàng mát  .........sáng ngời”
+ Tình cảm của em bé đối với đàn gà con NTN?
         “Ơi chú gà ........chú lắm”

+ Khi bạn nhỏ bắt chú trên tay thìchú gà con như thế nào?

          “Trong bàn tay .............chú kêu”

+ Và khi gà con kêu thì gà mẹ đã kêu thế nào?

            “Mẹ gà tục,tục
              Chú ngoái nhìn theo”

+  Khi thấy gà con kêu bạn nhỏ đã thả chú gà con ra ,gà con đã chạy như thế nào?

              “Ta thả chú ra.......... Chạy sao nhanh thế”.

+ Và gà của bé thì như thế nào?

               “ Là gà của bé  .........Đẻ nhiều trứng xinh.
* Giáo dục :Giáo dục trẻ biết yêu thương chăm sóc các con vật sống trong gia đình.
*Dạy trẻ đọc thơ:

- Cả lớp đọc thơ 3-4 lần ( cô kết hợp sửa sai cho trẻ )

- Mời từng tổ lên đọc thơ(Cô nhận xét,sửa ngọng cho trẻ)

+Mời nhóm bạn trai,ban gái lên đọc thơ.

+Mời cá nhân trẻ đọc thơ(Cô nhận xét,khen ngợi trẻ)
* Củng cố : Hỏi trẻ tên bài thơ và tên tác giả .

- Cả lớp đọc lần cuối 

 3. Kết thúc: Cô nhận xét giờ học . 

	Lưu ý
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    Thứ năm , ngày 14  tháng 03  năm 2019

	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	    Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	TOÁN

Xác định phía phải, phía trái của các đối tượng khác

	1. Kiến thức

- Củng cố cho trẻ kiến thức về nhận biết phía phải, phía trái của bản thân.

- Trẻ xác định được phía phải, phía trái của đối tượng khác.

2. Kỹ năng

- Rèn kỹ năng quan sát, khả năng định hướng trong không gian, khả năng phân biệt, xác định phía phải, phía trái của đối tượng khác.

- Rèn luyện sự nhanh nhẹn, khéo léo khi tham gia các hoạt động.

3. Thái độ

- Trẻ hứng thú tham gia giờ học

4. NDTH

- GD kỹ năng sống
	1. Đồ dùng của cô

- Địa điểm: Trong lớp học

- Đội hình : Trẻ ngồi hình chữ U.

- Nhạc bài hát “ Con chim non”.

- Que chỉ, các nhóm đồ dùng xung quanh lớp.

- Rổ đựng 

- Hình ảnh các con vật trong gia đình 

2. Đồ dùng của trẻ

- Búp bê, gấu bông...

- Trang phục trẻ gọn gàng hợp thời tiết


	1. Ổn định tổ chức
- Cho trẻ hát và vận động  theo bài hát: “ Con chim non”

- Đàm thoại nội dung bài hát và dẫn vào bài.

2. Phương pháp, hình thức tổ chức

* Ôn bên phải, bên trái của bản thân
- Cô cho trẻ tập bài : “ Nào chúng ta cùng tập thể dục” kết hợp ôn bên phải, bên trái của bản thân: Nghiêng đầu phải ( trái) , lắc tay phải ( trái), lắc đùi phải ( trái)...

- Cô quan sát trẻ tập, kết thúc cô di chuyển về bên phải của trẻ và hỏi: Cô đứng ở phía nào của các con?

+ Cô đứng cùng chiều với trẻ và hỏi: bây giờ thì cô đứng như thế nào với các con?

- Cho trẻ giơ tay phải, tay trái lên.

* Xác định phía phải, phía trái của đối tượng khác
- Cô mời 3 bạn lên xếp thành 1 hàng ngang.

- Cô muốn nhìn thấy 3 bạn cô phải làm như thế nào?

+ Cô đứng như thế nào với 3 bạn ? ( ngược chiều).

+ Khi cô đứng ngược chiều với các bạn thì điều gì xảy ra?

+ Cô giơ tay phải lên và hỏi trẻ : Tay nào của cô đây?

+ Các con hãy giơ tay cùng chiều với tay cô của cô nào 

( Trẻ giơ tay trái).

-> Như vậy phía phải của cô là phía nào của các con ( phía trái). 

- Tương tự như vậy cô giơ tay trái và hỏi trẻ.

-> Cô khái quát: Khi cô đứng ngược chiều với các con thì phía phải của cô là phía trái của các con. Và phía trái của cô là phía phải của các con đấy!

- Cho trẻ về chỗ ngồi thành 2 hàng  chơi trò chơi: “ Chi chi chành chành”. 

- Cô hỏi về vị trí của 2 bạn cô bắt được so với vị trí đứng của cô ( 2 bạn đứng ở phía nào của cô?)

- Cho trẻ quan sát vườn bách thú qua màn hình máy tính:

+ Các con thấy bạn Mèo xách cá bằng tay nào? ( tay phải)

+ Bạn Mèo đứng như thế nào với các con? ( ngược chiều)

+ Bên cạnh Mèo là bạn nào? BạnGà đứng ở phía nào của bạn Mèo? ( phía trái)

+ Ngoài 2 bạn Mèo và Gà còn có bạn nào nữa? ( Vịt)

- Ai có nhận xét về vị trí đứng của 3 bạn Mèo, Gà, Vịt?

+ Bạn Vịt đứng ở phía nào của bạn Mèo? ( phía phải)

+Mèo và Gà đứng ở phía nào củaVịt? 

+ Vịt và Mèo đứng ở phía nào của Gà?

-> Cô khái quát và chính xác lại câu trả lời của trẻ.

* Ôn luyện: 

- Cho trẻ chơi  các trò chơi củng cố

+ Trò chơi 1: Mèo con nhanh trí
+ Trò chơi 2: Nông trại vui vẻ
3. Kết thúc: Nhận xét giơ học động viên trẻ.

	Lưu ý
	……………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...


   Thứ sáu , ngày 15 tháng 03  năm 2019

	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	    Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	TẠO HÌNH

Cắt, gấp dán con gà

( Theo mẫu)
	1. Kiến thức :

- Cung cấp cho trẻ một số kiến thức hiểu biết về con gà

- Trẻ hiểu biết về đặc điểm , hình dáng của con gà

- Trẻ biết kết hợp các kỹ năng cắt, gấp, dán và kết hợp vẽ con gà. 
( nét tròn, nét xiên, nét thẳng) phối hợp tạo thành các bức tranh con gà).

2. Kỹ năng :
- Rèn kỹ năng cắt, gấp, dán và kết hợp vẽ con gà .

- Rèn kỹ năng quan sát và đưa ra ý kiến nhận xét.

- Phát triển khả năng chú ý, tư duy, trả lời đúng câu hỏi của cô.

3. Thái độ :

- Trẻ biết giữ gìn sản phẩm mình làm ra và yêu quý chăm sóc con gà . 

4. NDTH
-GD sức khỏe
	1. Đồ dùng của cô 
- Địa điểm: Trong lớp học

- 3 tranh cô vẽ mẫu cho trẻ quan sát.
- Đàn bài hát

Con gà trống
- Giá treo sản phẩm.

2. Đồ dùng của trẻ 

- Bút sáp và vở vẽ cho trẻ.

- Cho trẻ ngồi 8 trẻ/2bàn 


	1. Ổn định tổ chức.
- Cô và trẻ cùng hát và vận động bài: Con gà trống
- Đàm thoại với trẻ về nội dung bài hát.
+ Các con vừa hát bài hát gì?

+ Trong bài hát nhắc đến con vật gì?

- Dẫn dắt vào bài.

2. Phương pháp, hình thức tổ chức:
* Quan sát tranh mẫu 

- Cho trẻ xem tranh mẫu và đàm thoại qua tranh 

-  Cô có bức tranh vẽ về cái gì?
- Con gà dược cô làm như thế nào?
- Cô cắt gấp mình gà ntn?
- Cô đã sử dụng những nét gì để vẽ mắt, mỏ và chân gà?
* Cô làm mẫu 

- Lần 1: Không phân tích  

- Lần 2: Cô làm mẫu kết hợp phân tích.
+ Hướng dẫn trẻ cách lấy giấy màu vàng. Sau đó cắt theo nét châm kim.( Các con chú ý cô cắt theo nét đứt đến giữa hình tròn)

+ Hướng dẫn trẻ cách gấp: Cô gấp xuống theo đường cắt ¼ hình tròn để làm mình con gà

+ Tiếp theo cô sẽ dán hình vừa gấp. Khi dán thì sẽ dán phần cao ở phía trên để làn đầu gà. 
+ Từ phía đầu gà cô lấy bút vẽ mắt( hình tròn nhỏ), mỏ, mào cho con gà. 
+ Còn phần bên dưới cô vẽ chân gà.
+ Gà có mấy chân?

 + Vẽ chân gà là những nét thẳng, nét xiên ngắn.
* Trẻ thực hiện: 
- Trẻ về bàn thực hiện. Cô bao quát và giúp đỡ trẻ
- Cô bao quát và giúp đỡ trẻ yếu hoàn thành bài, động viên trẻ khá sáng tạo.
*Nhận xét sản phẩm

- Cho trẻ mang tranh treo lên giá, cho cả lớp quan sát nhận xét những bài vẽ của bạn.
+ Trẻ tự giới thiệu bài của mình.

+ Trẻ nhận xét bài của bạn. Cô nhận xét chung.

3. Kết thúc :
- Nhận xét giờ học . 

- Chuyển hoạt động.

	Lưu ý
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    Thứ hai , ngày 18 tháng 03  năm 2019

	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	    Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	ÂM NHẠC

NDTT:Nghe hát:  Cái bống

NDKH: VĐMH:

Cá vàng bơi

TCÂN: Ai nhanh nhất
	1. Kiến thức

-Trẻ biết tên bài hát và tên tác giả, hiểu nội dung bài  nghe hát: “ Cái bống”.

- Trẻ nhớ và đoán được tên bài hát, tên tác giả, thực hiện được các động tác vận động minh họa bài: “ Cá vàng bơi”

- Trẻ biết cách chơi trò chơi: Ai nhanh nhất
2. Kỹ năng
- Rèn luyện và phát triển kỹ năng ca hát, vận động và khả năng cảm thụ âm nhạc cho trẻ.
-Trẻ thể hiện tình cảm khi vận động và nghe cô hát.

3. Thái độ
Trẻ lắng nghe cô hát và hưởng ứng.
3.- 4. 4. NDTH: 

GD k Giáo dục kỹ năng sống.

	1. Đồ dùng của cô:

- Địa điểm: Trong lớp học

- Đội hình: Trẻ ngồi hình chữ U

- Nhạc bài: " Cái bống, cá vàng bơi”

- Một số vòng cho trẻ chơi trò chơi.

- Video đàn cá bơi.
2. Đồ dùng của trẻ:

- Hoa đeo tay

- Trang phục gọn gàng, hợp thời tiết, dễ cử động.

	1. Ổn định tổ chức 
Cô đọc cho trẻ nghe câu đồng dao

“ Cái bống là cái bống bang

Kéo xảy a kéo sàng cho mẹ bống nấu cơm”
Trò chuyện về câu cao dao và từ những câu cao này đã được chuyển thể thành một bài hát rất là hay, đố cả lớp đó là bài hát gì? 
2. Phương pháp, hình thức tổ chức
* Nghe hát : Cái bống
- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.
+ Cô hát lần 1 không nhạc cho trẻ nghe 

+ Hỏi trẻ tên bài hát tên tác giả ?
- Cô hát lần 2 kết hợp nhạc 

+ Giảng nội dung bài : Bài hát nói về tình cảm của bạn bống với mẹ của mình. Bạn rất yêu mẹ, biết giúp đỡ mẹ làm những việc nhỏ.
+ Lần 3: Nghe cô hát kết vận động minh họa 

+ Lần 4: Nghe ca sĩ hát cô và 1 nhóm trẻ vận động minh họa

+ Lần 5: Nghe ca sĩ hát cô và cả lớp cùng vận động minh họa 

* Vận động minh họa bài: “Cá vàng bơi ”

- Cô cho trẻ nghe một đoạn nhạc bài “ Cá vàng bơi”
 - Hỏi trẻ xem đó là giai điệu của bài hát gì? Tác giả nào?
- Cho trẻ hát lại bài hát 2 lần.

- Hỏi trẻ cách vận động theo bài hát.
- Cho 1 trẻ hát và vận động 

- Bạn nhận xét cô nhận xét.
- Cho cả lớp đứng lên hát và vận động 2-3 lần kết hợp nhạc. (Cô chú ý sửa sai cho trẻ).

- Thi đua tổ, nhóm, cá nhân.

- Động viên khen trẻ sau mỗi lần vận động.

- Củng cố: Cho cả lớp hát và vận động lại 1 lần.

* TCAN: Ai nhanh nhất
- Cô giới thiệu trò chơi 

- Hỏi trẻ cách chơi , luật chơi 

- Cô nêu lại cách chơi , luật chơi 

- Tổ chức cho trẻ chơi 2 - 3 lần  
- Nhận xét trò chơi và động viên trẻ
3. Kết thúc: 
- Nhận xét giờ học và chuyển hoạt động.

	Lưu ý
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   Thứ ba , ngày 19 tháng 03  năm 2019

	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	    Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	TOÁN

Dạy trẻ so sánh độ lớn 2 đối tượng
	1- Kiến thức:

- Trẻ  nhận biết và phân biệt sự  khác nhau và biết so sánh  độ lớn  của 2 đối tượng.

-  Trẻ diễn đạt được mối quan hệ về  độ lớn của 2 đối tượng, sử dụng đúng các từ “ to hơn – nhỏ hơn”
2- Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng so sánh độ lớn của 2 đối tượng.
 - Rèn luyện cho trẻ kỹ năng xếp cạnh, xếp chồng , kỹ năng so sánh về độ lớn của 2 đối tượng
- Rèn luyện cho trẻ khả năng quan sát, chú ý, ghi nhớ và phát triển ngôn ngữ

- Trẻ chơi thành thạo các trò chơi
 3- Thái độ:

- Trẻ có ý thức tập trung trong giờ học. Tham gia tích cự vào trò chơi

4. NDTH.

- GD kĩ năng sống
	1. Đồ dùng của cô

- Địa điểm: Trong lớp học.

- Đội hình: Trẻ ngồi hình chữ U.

- Cô có 3 bông hoa  đỏ, vàng, tím). Trong đó 2 bông hoa đỏ và vàng có độ lớn bằng nhau,  bông hoa tím có độ lớn to hơn 2 hoa còn lại.

- Cô có các quả cam có độ lớn bằng nhau, quả bưởi to hơn.

- Nhạc bài : “ Quả”

2. Đồ dùng của trẻ
- Mỗi trẻ có 1 rổ đựng  lô tô 3 bông hoa  đỏ, vàng, tím). Trong đó 2 bông hoa đỏ và vàng có độ lớn bằng nhau,  bông hoa tím có độ lớn to hơn 2 hoa còn lại.

- Trang phục trẻ gọn gàng, hợp thời tiết.

- Tranh các loại quả to nhỏ khác nhau, màu sáp…

	1. Ổn định gây hứng thú
- Cho trẻ hát bài : “ Quả”

Trò chuyện dẫn dắt vào bài

2. Phương pháp, hình thức tổ chức.
* Ôn nhận biết  về độ lớn của 2 đối tượng bằng trực quan:

 - Cô đưa 2 quả ( bưởi và cam ) ,trẻ  quan sát và so sánh.

+ Ai có nhận xét gì về độ lớn của 2 quả bưởi và cam?
+ Quả nào to hơn? Quả nào nhỏ hơn ? 
+ Quả bưởi có độ lớn như thế nào so với quả cam? Vì sao ?

- > Cô khái quát

*Dạy trẻ so sánh độ lớn của 2 đối tượng:
- Cho trẻ lấy rổ về chỗ, để rổ bên cạnh

- Cô đưa ra 3 quả ( cam xanh, cam vàng có độ lớn bằng nhau , quả bưởi to hơn ) . Bây giờ cô muốn tìm 2  quả có độ lớn bằng nhau , các con cùng tìm giúp cô nhé!

+ Lần 1: Cô đưa 2 quả cam và quả bưởi có độ lớn không bằng nhau và hỏi trẻ: 2 quả  này có bằng nhau không? 

+  Quả nào to hơn?  Quả nào nhỏ hơn ? Vì sao?

 ( Cô cho trẻ cùng kiểm tra  kết quả)

-> Cô khái quát: Đặt quả cam phía trước quả bưởi, vẫn nhìn thấy quả bưởi phía sau, vậy 2 quả có độ lớn không bằng nhau.

+ Lần 2: Cô đưa  2 quả cam có độ lớn bằng nhau  và hỏi trẻ: 

2 quả  này có bằng nhau không? Vì sao? ( Cô lại cho trẻ kiểm tra kết quả)

- Cô KQ : Khi đặt quả cam xanh phía trước quả cam vàng, vẫn nhìn thấy cả 2 quả. Vậy 2 quả cam có độ lớn bằng nhau.
- Cô lại đưa 2 bông hoa ( Đỏ, vàng)  ra, hỏi trẻ: Cô có gì đây?

- Các con nhìn xem trong rổ của mình có những gì? ( hoa ạ!)

- Các con cùng tìm cho cô 2 bông hoa  bằng nhau  giơ cao lên nào! ( Cho trẻ tự so sánh và tìm)

- Cô kiểm tra kết quả: Cô và trẻ cùng đăt 2 bông hoa  lên nhau , xem có phần thừa ra không? Xem 2 bông hoa  đó có đúng có độ lớn bằng nhau không?

- Cô chính xác lai kết quả.( Cô chú ý sửa sai cho trẻ )

- Cho trẻ cất 1 bông hoa đỏ cất vào rổ, và lấy bông hoa tím  còn lại to hơn ra và so sánh xem 2 bông hoa vàng và tím  lúc này to hơn hay nhỏ hơn ( trẻ so sánh)

- Cô và trẻ kiểm tra kết quả, và cho trẻ lấy bông hoa tím to hơn giơ lên nói “ to hơn”

+ Tương tự cho trẻ  lấy hoa vàng  giơ lên nói “ nhỏ hơn”

-> Cô chính xác lại:  

+ 2 bông hoa  to  bằng nhau khi  đặt chồng chúng lên nhau không có phần thừa ra.

+ 2 bông hoa  to không bằng nhau khi  đặt chồng chúng lên nhau có phần thừa ra.

- Cô cho cả lớp nhắc lại kết quả 1-2 lần
*Ôn luyện: - Trò chơi 1: Gắn quả
+ Cách chơi: chia làm  2 đội chơi, chơi 2 lần, lần 1 đội 1 tìm quả to gắn lên cây, đội 2 tìm quả nhỏ gắn lên cây và lần 2 thì ngược lại. Sau một bản nhạc đội nào găn được nhiều hơn đội đó dành chiến thắng. 
- Trò chơi 2: Bàn tay khéo léo
+ Cách chơi: Cho trẻ tô màu đỏ cho quả to hơn và tô màu xanh cho quả nhỏ hơn.
3. Kết thúc: Cô nhận xét giờ học

	Lưu ý
	……………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………...


    Thứ tư, ngày 20 tháng 03  năm 2019

	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	    Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	KHÁM PHÁ

Một số con vật sống dưới nước

 ( Con cua, con cá, con tôm)
	1- Kiến thức

- Cung cấp cho trẻ kiến thức về một số con vật sống dưới nước.

-Trẻ gọi  đúng tên, nhận biết phân biệt được 1 số con vật sống dưới nước ( Con cá, con cua, con tôm )thông qua đặc điểm rõ nét về cấu tạo, hoạt động.
- Biết được lợi ích của một số con vật sống dưới nước.
2. Kĩ năng

- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ , khả năng nhận biết, kỹ năng so sánh cho trẻ.

- Rèn kỹ năng trả lời câu hỏi mạch lạc 

3. Giáo dục

- Giáo dục trẻ biết chăm sóc bảo vệ cây xanh
4. NDTH

- Giáo dục bảo vệ môi trường.
	1. Đồ dùng của cô

- Địa điểm: Trong lớp học.

- Đội hình: Trẻ ngồi học thay đổi theo các đội hình.

- Tranh vẽ  các con vật sống dưới nước (Con cá,con cua, con tôm ) và một số con vật khác

- Lô tô về các con vật.

- Nhạc bài “ Tôm cua cá thi tài”
2. Đồ dùng của trẻ
- Trang phục trẻ gọn gàng hợp thời tiết

- Lô tô về một số con vật sống dưới nước.

- Tâm thế thoải mái hứng thú tham gia giờ học

- Trẻ ngồi học trong lớp.

	 1. Ổn định tổ chức  

- Cho trẻ hát: “ Tôm cua cá thi tài”
- Đàm thoại và dẫn vào bài

2. Phương pháp, hình thức tổ chức : 
* Trẻ tìm hiểu các con vật( Tôm, cua, cá) theo 3 nhóm

( Cô chính và cô phụ cùng trò chuyện với các nhóm). Trong khi trẻ ở các nhóm vừa QS hình ảnh, cô đặt câu hỏi cho trẻ từng nhóm khám phá:

+ Đây là hình ảnh  các con vật gì?

+ Các con vật này có đặc điểm gì?

+ Các con vật này sống ở đâu?...

( Hỏi nhiều trẻ trả lời về đặc điểm của các con vật)

-> Cô khái quát các câu trả lời của trẻ

- Cho trẻ mang  tranh hình ảnh các con vật lên ngồi xung quanh cô cùng khám phá 

Vừa rồi chúng mình đã được tìm hiểu về các con vật gì? ( 2-3 trẻ). 

- Cô đưa tranh con cua ra và hỏi trẻ: 

+ Con cua có những bộ phận gì?

+ Chân của con cua có đặc điểm gì?

+ Con cua đi như thế nào? Cua sống ở đâu?

+ Thức ăn của con cua là gì? 
- Cô khái quát lại:

Tương tự cô đặt câu hỏi cho trẻ khám phá con tôm, con cá 

-> Cô khái quát lại

* So sánh con cá và cua 

- Con cá và con cua  có gì khác nhau 

Con cá
Con cua
- Không có chân
- Có vây
- Bơi thẳng  

- Có đuôi
- Có nhiều chân
- Có mai
- Bò ngang
- Có càng
- Con cá và con cua  giống nhau ở chỗ nào

+ Cùng biết bơi, sống dưới nước. 

- Vừa rồi cô cho các con làm quen với c con cua, con tôm, con cá. Các con vật này đều sống ở đâu ?

- Ngoài các con vật vừa được làm quen con còn biết những con vật nào khác sống dưới nước?
- Trong  các loại cá, cua, tôm  có chứa nhiều chất gì ?
- Vì vậy khi ở trường hay ở nhà có món ăn từ các loại cá, tôm, cua  thì chúng mình phải làm gì ?

-> Cô khái quát giáo dục trẻ biết yêu quí các con vật nuôi sống dưới nước.
*Củng cố: 
- Trò chơi: Nối con vật với môi trường sống tương ứng

+ Cô chuẩn bị tranh về một số con vật và môi trường sống tương ứng. Trẻ về 4 nhóm chơi theo yêu cầu của cô.

- Cho trẻ chơi : Thi xem ai nhanh 

( Gắn lô tô các con vật sống dưới nước)

+ Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi

+ Cô cho trẻ chơi 2-3 lần

+ Cô nhận xét trò chơi. Động viên trẻ
3. Kết thúc: 

- Nhận xét  giờ học

	Lưu ý
	……………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………..


    Thứ năm, ngày 21 tháng 03  năm 2019
	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	    Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	TẠO HÌNH

Xé dán vảy cá

( Theo mẫu)
	1. Kiến thức :

- Củng cố kiến trẻ cho trẻ biết tên một số loài cá quen thuộc.
- Trẻ biết đặc điểm của con cá gồm các bộ phận ( đầu, mình, vây, mang, đuôi, mắt, vẩy)

- Trẻ biết cách xé giấy màu và dán thành vẩy cá, biết tô màu con cá.

2. Kỹ năng :

- Rèn trẻ kỹ năng xé dải, xé vụn, xé lượn để tạo thành hình vẩy cá

- Rèn trẻ kỹ năng chấm hồ và dán sản phẩm cân đối, tô màu hài hòa.

- Rèn trẻ kỹ năng nhận xét sản phẩm, trả lời câu hỏi mạch lạc.
3. Thái độ 
- Trẻ biết giữ dìn sản phẩm của mình và của bạn.
4.NDTH
-GD kỹ năng sống


	1. Đồ dùng của cô

- Tranh mẫu của cô:  1tranh

- 2 giấy A4 cô thực hiện mẫu.

- Hệ thống câu hỏi đàm thoại 
- Giá treo sản phẩm.

- Khăn lau tay cho trẻ.

- Nhạc : “ Cá vàng bơi”

- Giá treo sản phẩm
- Gấy  các màu 
2. Đồ dùng của trẻ

- Vở giấy mầu , hồ dán , khăn ẩm, màu sáp...

- Trẻ ngồi 6 trẻ/ bàn.

-Trang phục trẻ gọn gàng hợp thời tiết.

	1.Ổn định tổ chức

- Cô cùng trẻ đọc bài hát: “ Cá vàng bơi”

- Đàm thoại về nội dung bài hát. Dẫn dắt vào bài
2. Phương pháp, hình thức tổ chức:

 * Quan sát tranh mẫu
- Cô có bức tranh gì đây?

- Con cá có những bộ phận gì?

- Vẩy của chú cá này có đặc điểm gì ? ( Nhiều màu sắc)

- Cô sử dụng nguyên liệu gì để tạo nên những chiếc vẩy  cho chú cá này? 

Cô xé dán như thế nào?

- Bố cục sắp xếp các chiếc vẩy cá như thế nào?
-> Cô khái quát lại: Đây là bức tranh chú cá. Chú cá này có các bộ phận : Đầu, mình, đuôi, mắt, miệng, vây, và những chiếc vẩy sắc màu rất đẹp. Những chiếc vẩy của chú cá được cô xé dán bằng  nhiều loại giấy màu khác. Để tạo nên được những chiếc vẩy cho chú cá đẹp, cô đã sắp xếp và dán chồng các vẩy cá nên nhau.

- Để làm xé dán được những chiếc vẩy đẹp cho chú cá, các con nhìn cô làm mẫu: 

* Cô làm mẫu:
- Cô giới thiệu  lấy nguyên liệu các giấy màu từ trang 29. Và  làm mẫu:

+ Lần 1: Cô làm mẫu giải thích cách xé 

Cô chọn các giấy màu trang 29, xé rời từng miếng giấy ra được các hình vuông, sau đó tay trái cô cầm miếng giấy , đặt ngón cái và ngón trỏ tay phải  trên miếng giấy xé  thành từng dải, tiếp đến cô xé các dải giấy vụn, ra tạo thành từng  chiếc vẩy cá. Cứ như vậy cô xé các miếng giấy màu khác nhau. Cuối cùng cô xếp các mảnh giấy vụn vào thân chú cá và dán chồng mảnh giấy vụn đó tạo thành vẩy cho chú cá. Và cô tô màu thật đẹp cho chú cá.

+ Lần 2: Cô làm mẫu kết hợp hỏi trẻ 

- Gợi ý để trẻ sáng tạo: Để tạo ra được những chiếc vẩy cá đẹp hơn, cô sẽ dùng tay xé  lượn cong một đầu các miếng giấy vụn để tạo thành những chiếc vẩy cá mềm mại hơn. 

- Cô cho trẻ tập xé trên không

- Cho trẻ nhắc lại nội quy giờ học
*  Trẻ thực hiện: 
- Cô nhắc nhở trẻ xé cẩn thận không làm rách rời các cánh hoa, gợi ý trẻ chọn nhiều màu giấy cho cánh hoa. 

- Cô bao quát và giúp đỡ các trẻ yếu, khuyến khích các trẻ khá làm thêm các chi tiết phụ cho bài thêm sáng tạo.
* Nhận xét sản phẩm 

- Cho cả lớp mang sản phẩm lên trưng bày

+ Trẻ nhận xét sản phẩm của bạn 

+ Trẻ tự giới thiệu sản phẩm của mình 

+ Cô nhận xét chung, khen trẻ có bài sáng tạo, khuyến khích , động viên trẻ chưa hoàn thành bài sẽ được làm bù bài vào buổi chiều.
 3. Kết thúc - Nhận xét giờ học

	Lưu ý
	……………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………...


   Thứ sáu , ngày 22  tháng 03  năm 2019
	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	    Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	VĂN HỌC

Thơ: Rong và cá

- Phạm Hổ

(Đa số trẻ đã biết)
	1. Kiến thức:

- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả. 

-Trẻ hiểu nội dung bài thơ. 
- Trẻ thuộc bài thơ, đọc diễm cảm thơ, biết thể thơ của bài thơ

2. Kỹ năng:
- Trả lời các câu hỏi của cô rõ ràng mạch lạc.

- Rèn kỹ năng đọc thơ diễn cảm, thể hiện tình cảm, ngữ điệu, cử chỉ, điệu bộ khi đọc thơ.
3. Thái độ:

 - Thông qua bài thơ trẻ biết kính trọng , lễ phép yêu quý bà và người thân trong gia đình
4. Nội dung tích hợp:

- GD kỹ năng sống
	1.Chuẩn bị của cô:

- Địa điểm: Trong lớp học

- Trẻ ngôi trên ghế hình chữ U.

- Hệ thống câu hỏi đàm thoại.

- Tranh minh họa thơ. 
- Giáo án điện tử.

- Nhạc bài hát: “ Cá vàng bơi”
- Các bức tranh về nội dung bài thơ

- Bảng gắn cho trẻ chơi trò chơi.
2. Chuẩn bị của trẻ:

- Trẻ có trang phục gọn gàng, tâm thế thoải mái.
	1. Ổn định tổ chức 
- Cô cho trẻ hát bài hát: “ Tôm cua cá thi tài”

- Đàm thoại về nội dung bài hát va dẫn dắt vào bài
2. Phương pháp, hình thức tổ chức
* Đọc thơ, đàm thoại trích dẫn

- Có một bài thơ hay nói về  chú cá và cô rong xanh đấy . Đó là bài thơ nào các con cùng lắng nghe cô đọc 1 đoạn thơ và đoán nhé ( Cô đọc 1 đoạn cho trẻ đoán )
+ Trẻ nói  tên  bài thơ , tên tác giả  ?

Lần 1: Trẻ ngồi quây quần bên cô đọc cho trẻ nghe 2 lần 
( Chú ý nhấn mạnh những chỗ đọc diễn cảm )

Lần 2:  Trẻ về chỗ ngồi trên ghế ,cô đọc dùng tranh minh hoạ 
- Đàm thoại trích dẫn:

- Cô đọc bài thơ gì cho các con nghe?

- Bài thơ do ai sáng tác?
- Trong bài thơ có những ai?  (3-4 trẻ)
- Cô rong xanh sống ở đâu?

- Cô rong xanh đẹp như thế nào?

+ Câu thơ nào miêu tả về cô rong xanh?  ( 2-3 trẻ đọc câu thơ)

- Đàn cá nhỏ sống ở đâu? 

- Đàn cá đã làm gì bên cô rong xanh?

( Cho  nhiều trẻ đọc câu thơ thể hiện  điều đó)
- Đàn cá nhỏ được tác giả miêu tả đẹp như thế nào?

- Đàn cá bơi như thế nào? 

+ Những câu thơ nào tác giả miêu tả đàn cá? ( Cho nhiều trẻ đọc lại các câu thơ miêu tả về đàn cá)

- Qua bài thơ này các con học được điều gì ? ( nhiều trẻ)
· ->  Cô khái quát lại và giáo dục trẻ giữ gìn môi trường nước: Không vứt rác bừa bãi xuống ao , hồ, bể cá... để cho cá có môi trường nước trong sạch.
· * Dạy trẻ đọc diễn cảm thơ:

- Cô hướng dẫn trẻ đọc thơ diễn cảm,đọc đúng theo thể thơ 4 chữ của bài thơ, cách ngắt nhịp thơ 2-2 , thể hiện ngữ điệu ở từng câu thơ.

- Cô cho cả lớp đọc thơ 3-4 lần
( Cô chú ý sửa ngữ điệu giọng thơ cho trẻ)
- Cho trẻ đọc thơ theo hiệu lệnh tay cô, đọc nối tiếp.

- Cho nhiều nhóm trẻ đọc thơ diễn cảm

- Cho cá nhân trẻ đọc thơ

* Củng cố:  Hỏi trẻ tên bài thơ , tên tác giả 

- Cho cả lớp đọc lại lần cuối.
- Cho trẻ chơi trò chơi: Gắn tranh theo nội dung bài thơ

+ Cô chuẩn bị các bức tranh trong bài thơ. Chia trẻ làm 2 đội chơi. Nhiệm vụ của mỗi đội là sẽ lần lượt lên gắn các bức tranh theo thứ tự trình tự nội dung bài thơ. Đội nào gắn nhanh và đúng theo trình tự nội dung bài thơ thì chiến thắng.
3. Kết thúc: - Nhận xét giờ học.

	Lưu ý
	……………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………...


   Thứ hai , ngày 25 tháng 03 năm 2019
	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	THỂ DỤC

- Nhảy lò cò

- Ném trúng đích nằm ngang

- Chạy  nhanh (12m)
(Giờ học tổng 
hợp)
	1. Kiến thức

-Trẻ biết  đứng trên 1 chân và chân kia nâng cao gập đầu gối, hai tay thả lỏng tự nhiên nhảy lò cò.

-Trẻ biết đứng chân trước chân sau tay cùng phía với chân sau cầm bao cát  

- Trẻ biết chạy theo yêu cầu của cô và thẳng hướng khi chạy không cúi đầu.

2. Kỹ năng:

- Rèn luyện củng cố kỹ năng và phát triển cơ chân, cơ tay trong khi vận động.

- Rèn tính nhanh nhẹn khéo léo cho trẻ
3.Thái độ:

Hứng thú, tích cực trong vận động

4. NDTH:
-Giáo dục SK


	1. Đồ dùng của cô

- 15-20 bao cát

- Sân tập sạch sẽ , an toàn 

- Vạch đích

- Nhạc thể dục

- Nhạc bài hát: Đàn gà con

2. Đồ dùng của trẻ

- Trang phục gọn gàng cho cô và trẻ

- Tâm thế trẻ thoải mái tham gia giờ học.


	1.Ổn định tổ chức 

- Cho trẻ hát bài  : “ Ta đi vào rừng xanh ”

- Đàm thoại về nội dung bài hát.

2. Phương pháp, hình thức tổ chức
a. Khởi động:Đố bạn
Cho trẻ đi thành vòng tròn đi các kiểu chân: Đi thường -> đi mũi bàn chân -> đi thường -> đi gót chân -> đi thường -> đi cúi lưng -> đi thường -> chạy chậm -> chạy nhanh -> chạy chậm -> về đội hình 4 hàng
b.Trọng động

* BTPTC: Đàn gà con
- Tay : Hai tay đưa trước lên cao( 6 lần x 4 nhịp )
- Bụng : Quay người sang hai bên ( 4 lần x 4 nhịp )

- Chân : Ngồi khụy gối ( 6 lần x 4 nhịp )

- Bật : Bật chụm tách  chân( 4 lần x 4 nhịp )

* VĐCB: Nhảy lò cò - ném trúng đích nằm ngang - chạy 12 m

- Cô đưa đồ dùng ra hỏi trẻ đồ dùng này để tập bài tập gì?
- Cô gọi 1 trẻ lên tập cho cả lớp cùng nhận xét 
- Cô tập mẫu:   

+ Lần 1: Cô làm mẫu toàn bộ vận động, không giải thích

+  Lần 2 : Cô làm mẫu toàn bộ VĐ có giải thích

+ Lần 3: Cô nhấn mạnh những chỗ khó

- Cô đi từ đầu hàng đến trước vạch xuật phát đứng 2 chân chụm . Khi có hiệu lệnh nhảy, 1 chân co lên chân còn lại nhảy nhanh đến đích ,quay lại vạch xuất phát đứng chân trước chân sau tay phải cầm bào cát . khi có hiệu lệnh ném tay cầm bao cát đưa trước , xuống dưới ra sau lấy đà của toàn thân đẩy bao cát ra thật xa , có hiệu lệnh chạy, chạy nhanh tới đích quay lại nhặt bao cát để vào vị trí rồi đi về cuối hàng .

-> Chú ý: Nhắc trẻ khi có hiệu lệnh mới ném, ném xong chuyển tư thế chạy luôn

- Cho 2 trẻ lên tập mẫu, bạn nhận xét

* Trẻ thực hiện: 

- Lần 1: Cho lần lượt 2 trẻ lên tập

- Lần 2: 4 trẻ lên tập

- Lần 3: Thi đua giữa các tổ.

- Củng cố: Cô hỏi lại trẻ tên bài tập 

+ Cho 1 trẻ lên thực hiện lại. 

* Trò chơi vận động: Nhảy lò cò

-Cô giới thiệu tên trò chơi, 

- Hỏi trẻ  cách chơi và luật chơi.

- Cô khái quát lại cách chơi và luật chơi

- Cho trẻ chơi 2-3 lần

- Cô nhận xét trò chơi và động viên trẻ.

c.Hồi tĩnh: 

Cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân tập 1-2 vòng.

3.Kết thúc 

- Nhận xét giờ học

	Lưu ý
	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...


   Thứ ba , ngày 26 tháng 03 năm 2019
	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	KHÁM PHÁ

Khám phá một số con vật sống trong rừng
	1. Kiến thức : 

-  Cung cấp cho trẻ kiến thức về các con vật sống trong rừng. 

- Biết được tên gọi, thức ăn , nơi sống , tiếng kêu , đặc điểm bên ngoài  của một số con vật sống trong rừng  voi , hổ , hươu , sư tử …)

- Trẻ biết so sánh ,phân nhóm đối tượng và bước đầu biết tạo nhóm đối tượng .

2. Kỹ năng :

- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ , khả năng nhận biết, kỹ năng so sánh cho trẻ.

- Rèn kỹ năng trả lời câu hỏi mạch lạc  3.Thái độ : 
- Trẻ yêu quí các con vật hiền lành , biệt sợ những con vật hung dữ

4. NDTH:
-Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ.

 
	1. Đồ dùng của cô

- Băng đĩa một số con vật sống trong rừng.

- Tranh  các con vật sóng trong rừng : voi , khỉ ,sử tử , hươu, gấu.

- Câu hỏi đàm thoại 

- Nhạc bài hát : “Ta đi vào rừng xanh ”

2. Đồ dùng của trẻ

 - Mỗi bạn 1 bộ lô tô các con vật: hổ ,sử tử , khỉ , gấu, voi.

- Trang phục trẻ gọn gàng, hợp thời tiết.


	1.Ổn định tổ chức 

- Cho trẻ hát bài : “Ta đi vào rừng xanh”

- Đàm thoại nội dung bài hát:

+ Các con vừa hát bài hát gì?

+ Các con có biết trong rừng có những con vật gì?

+ Muốn bảo vệ các con vật chúng ta phải làm gì?

2. Phương pháp, hình thức tổ chức :
- Cô cho trẻ lấy tranh về các nhóm (Trẻ tự thảo luận trong nhóm 2 phút )

- Cô mời đại diện các nhóm mang giới thiệu về bức tranh của nhóm mình lên cả lớp cùng khám phá.
 - Khám phá về con voi

+ Các con thấy con voi ở đâu?

+ Con voi có những bộ phận nào? 

+ Hoạt động của con voi như thế nào? Voi là con vật ntn?

-> Cô khái quát lại các câu trả lời của trẻ và chính xác.

- Tương tự  với câu hỏi trên cô cho trẻ  khám phá, nhận xét con khỉ và con gấu

- Cô đã cho các con tìm hiểu về những con gì ?

( cô đưa tranh từng con ra cho trẻ nói nhanh )

- Cho trẻ chơi "Con gì biến mất"cất dần tranh đi và để lại tranh con voi, con khỉ .

*So sánh con voi và con khỉ :
- Hai con vật này có gì khác nhau?

Con voi

Con khỉ

- Có vòi

- không biết leo cây

-Có thân hình to
- Không vòi

- Biết leo cây
-Có thân hình nhỏ 
- Giống nhau 

+  Cùng có 4 chân , đều là các con vật sống trong rừng gọi là thú rừng.

-> Cô khái quát : con voi , con khỉ, con gấu là những con vật sống trong rừng gọi là thú rừng …
* Mở rộng : Ngoài các con vật này các con còn biết những con vật nào sống trong rừng nữa ? ( Trẻ kể tên)

- Giáo dục trẻ: Bảo vệ các động ật quý hiếm không săn bắt và phải tránh xa những động vật hung dữ rát ngy hiểm.

* Củng cố 

- TC 1 : Nối các con vật về đúng nơi sống
- TC 2 : Thi xem đội nào nhanh

- Cho trẻ chơi 2-3 lần

- Nhận xét trò chơi động viên trẻ.

3. Kết thúc 

- Nhận xét giờ học

	Lưu ý
	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


   Thứ tư , ngày 27 tháng 3 năm 2019
	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	VĂN HỌC

Truyện : Cáo thỏ và gà trống.

(Đóng kịch)

( MT 58)
	1. Kiến thức:

- Trẻ nhớ tên truyện, các nhân vật trong truyện.

- Trẻ hiểu nội dung câu chuyện, biết cử chỉ điệu bộ của các nhân vật 

- Trẻ  biết bắt chước  giọng của các nhân vật trong câu chuyện, biết diễn tả hành động của các nhân vật.

2. Kỹ năng:

- Trẻ mạnh dạn tự tin, trả lời câu hỏi của cô to, rõ ràng.

- Rèn cho trẻ  kỹ năng kể truyện theo lời dẫn của cô.

3. Thái độ:

- Trẻ hứng thú tham gia giờ học

4. ND tích hợp:
 GD kỹ năng sống
	1. Đồ dùng của cô

- Tranh truyện : “ Cáo thỏ và gà trống”.

- Que chỉ.

- Hệ thống câu hỏi của cô

- Nhạc bài hát : Gà trống, mèo con và cún con”

- Trang phục, mũ các nhân vật trong truyện.

2. Đồ dùng của trẻ 

- Trang phục của  trẻ gọn gàng .

- Tâm thế thoải mái

- Trẻ ngồi học trên ghế theo hình chữ U, trong lớp.


	1. Ổn định tổ chức .
- Cho trẻ hát và vận động theo  bài " Gà trống, mèo con và cún con"

- Đàm thoại về nội dung bài hát: 

+ Cô và các con vừa cùng hát bài hát gì?

+ Trong bài hát có những con vật gì?

+ Các con vật đó sống ở đâu?

- Ngoài các con vật có trong bài hát còn có rất nhiều con vật khác nữa. Có một câu truyện kể về  các con vật  mà ở tiết học trước cô đã kể cho các con nghe, chúng mình cùng lắng nghe cô kể 1 đoạn truyện xem đó là  câu truyện gì?
2. Phương pháp, hình thức tổ chức : ( Đánh giá : MT 58 )

- Cô kể 1 đoạn lời của nhân vật trong truyện “ Cáo , thỏ và gà trống”

- Trẻ đoán tên nhân vật và tên truyện.

- Cô kể 1 lần : Kể diễn cảm cùng tranh.

* Đàm thoại nội dung: 

- Các con vừa nghe cô kể truyện gì?

- Trong truyện có những nhân vật  nào?

- Thỏ và Cáo có những ngôi nhà như thế nào?

  ( Cô gọi 3-4 trẻ trả lời) 

- Không có nhà để ở Cáo đã đi đâu?

+ Bạn nào có thể kể lại nội dung đoạn truyện ? ( gọi 3-4 trẻ).

- Cáo đã làm gì với thỏ? 

- Thỏ đã nói gì với bầy chó

 ( Gọi 1 trẻ nói lại câu nói của Thỏ)

+ Bầy chó đã nói gì với thỏ?

+ Ai có thể thể hiện lại giọng của  bầy chó nào ?

+ Bầy chó không đuổi được Cáo, Thỏ lại được ai giúp? 

( Gọi 3-4 trẻ kể lại nội dung đoạn truyện)

+ Bác Gấu nói với Thỏ như thế nào?

+Ai đã giúp thỏ lấy lại nhà ?

+Anh Gà Trống làm thế nào mà đuổi được Cáo đi?

- Qua câu truyện này các con thích nhân vật nào? vì sao? 

- Các con đã học tập được điều gì?

* Giáo dục: Cô khái quát lại câu trả lời của trẻ, giáo dục trẻ: 

Biết giúp đỡ mọi người là rất tốt nhưng cần phải có sự thông minh và dũng cảm thì mới giải quyết được mọi việc

* Cô cho trẻ đóng kịch

- Cô là người dẫn truyện. Trẻ đóng vai các nhân vật trong truyện, đóng kịch thể hiện lại nội dung câu truyện.

3. Kết thúc: 

- Nhận xét giờ học, tuyên dương trẻ.

	Lưu ý
	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...


   Thứ năm , ngày 28 tháng 03 năm 2019
	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	TOÁN
Dạy trẻ phân biệt hình tròn,HV, HTG, HCN theo đặc điểm đường bao chung


	1. Kiến thức:

- Củng cố cho trẻ kiến thức về tên gọi các hình tròn,vuông, tam giác, chữ nhật.

-Trẻ nắm được đặc điểm  nổi bật của từng hình.

-Trẻ biết sự giống và khác nhau giữa các hình. Phân loại được các hình thành 2 nhóm theo đường bao: Cong, thẳng.

2. Kỹ năng

- Rèn kỹ năng nhận biết, phân biệt cho trẻ.

- Phát triển khả năng quan sát, so sánh, ghi nhớ có chủ định cho trẻ.

 3. Thái độ:

-Trẻ chú ý tham gia vào hoạt động .
4.NDTH

GD kỹ năng sống 


	1. Đồ dùng của cô

Địa điểm: Trong lớp học

Đội hình trẻ ngồi chữ U 

- Cô và trẻ mỗi trẻ có 4 hình , vuông , tròn , tam giác , chữ nhật .

- Có 4 ngôi nhà là 4 hình vuông , tròn , tam giác , chữ nhật 

- Để xung quanh lớp các đồ dùng đồ chơi có dạng hình , vuông , tròn , tam giác , chữ nhật 

2. Đồ dùng của trẻ

- Tâm thế thoải mái

- Mỗi trẻ có rổ đựng các  hình : vuông , tròn , tam giác , chữ nhật .

	1.Ôn định  tổ chức 

 - Cho trẻ hát bài : “ chú ếch con "

- Đàm thoại về nội dung bài hát dẫn vào bài

2. Phương pháp, hình thức tổ chức 

 * Phần 1: Ôn nhận biết hình theo tên gọi :

- Cho trẻ chơi trò chơi với các hình

+ Lần 1: Cô giơ hình, trẻ đọc tên.

+ Lần 2: Cô đọc tên,trẻ giơ hình

* Phần 2: Phân biệt các hình theo đặc điểm đường bao chung

- Bây giờ cô và các con cùng thử tài cùng các hình nhé! 

- Cho trẻ khảo sát lần lượt các hình

- Cho trẻ lấy hình hình tròn:

+ Đây là hình gì?

+ Đặc điểm của hình tròn như thế nào?

+ Cho trẻ  cầm hình và lăn.

=> Cô khái quát:  hình tròn được tạo bởi đường cong khép kín và lăn được vì hình tròn có đường bao cong.

- Cho trẻ tiếp tục lấy hình tam giác

+ Cho trẻ đếm số cạnh, số góc của hình tam giác.

+ Cho trẻ lăn và hỏi vì sao hình tam giác không lăn được?

-> Cô khái quát: Hình tam giác có 3 cạnh, 3 góc, có đường bao thẳng nên không thể lăn được.

- Cho trẻ lấy hình vuông

+ Cho trẻ đếm và nhận xét các cạnh của hình vuông

+ Hình vuông có lăn được không? Cho trẻ lăn.

-> Cô khái quát: hình vuông có 4 cạnh bằng nhau và có đường bao thẳng nên không lăn được.

- Tương tự cô cho trẻ lấy hình chữ nhật và nhận xét.

-> Cô khái quát chung: 

+ Các hình vuông , tam giác, chữ nhật không lăn được và thuộc vào nhóm các hình có đường bao thẳng.

+ Hình tròn lăn được nên thuộc vào nhóm hình có đường bao cong.

- Cô cho trẻ xếp các hình thành 2 nhóm (đường bao cong và đường bao thẳng).Sau đó cho trẻ nêu lại đặc điểm của mỗi nhóm và tên gọi các hình trong nhóm.

* Phần 3: Luyện tập 

- Trò chơi 1: Thi xem ai nhanh

+ Cô nói đặc điểm ,trẻ chọn hình và gọi tên

+ Cô nói tên hình ,trẻ chọn hình và nói đặc điểm

- Trò chơi 2:  

Cho trẻ tìm các đồ vật xung quanh lớp có dạng hình tròn, vuông, tam giác, hình chữ nhật.

- Nhận xét trò chơi và động viên trẻ.
3. Kết thúc

 - Nhận xét tuyên dương 

	Lưu ý
	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...


   Thứ sáu , ngày 29 tháng 03 năm 2019
	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	TẠO HÌNH

In bàn tay tạo hình con vật

( Theo đề tài)
	1. Kiến thức :

 -Trẻ biết sử dụng nhiều cách in bàn tay khác nhau để tạo thành các con vật : in hình con cá, in hình con thỏ ,...

- Trẻ biết  đặc điểm cấu tạo, hình dáng của một số con vật và sử dụng màu nước để in hình các con vật khác nhau từ bàn tay .

2. Kỹ năng :
-Trẻ sử dụng các kỹ năng vẽ các nét thẳng ,nét cong,nét xiên nối liền nhau và chấm màu, nối các nét để tạo thành các con vật.
-Trẻ biết  lựa chọn và phối hợp nhiều màu sắc để in bàn tay thành các con vật.

- Rèn kỹ năng ghi nhớ ,quan sát, thực hiện các thao tác gọn gàng, ngăn nắp khi làm : lau tay, bỏ rác đúng nơi quy định …
3. Thái độ :

- Trẻ biết giữ gìn sản phẩm mình và cảu bạn  làm ra và yêu quý các con vật. 

4. NDTH:
-Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ.
	1. Đồ dùng của cô

- Nhạc bài:

 " Cá vàng bơi "
- Tranh mẫu của cô(Tranh vẽ  đàn cá ,con thỏ ,con  ốc sên) 

- Giá treo sản phẩm của trẻ.

2.Đồ dùng của trẻ

-Cô cho trẻ ngồi trên sàn có bàn 6 trẻ/bàn.

-  Giấy màu ,hộp màu , khăn lau tay.

- Trang phục trẻ gọn gàng hợp thời tiết.


	1 Ôn định tổ chức  

- Cô cho trẻ hát và múa bài bài “đàn vịt con”

- Đàm thoại về nội dung bài hát và dẫn dắt vào bài . 

=>GD : Cá là con vật sống dưới nước, con cá có rất nhiều lợi ích với cuộc sống của chúng ta như làm cảnh , bắt bọ gậy để không có muỗi và nó còn là nguồn thực phẩm phong phú cho chúng ta đấy các con ạ !

- Hôm nay cô và các con cùng nhau in bàn tay xinh đẹp của mình để tạo thành những con vật đáng yêu nhé !

2. Phương pháp, hình thức tổ chức

* Quan sát mẫu

- Tranh 1: Vẽ con cá từ bàn tay :
+Các con có nhận xét gì về bức tranh ?

+ Con cá có màu gì ?Có những bộ phận nào? 

+Các con biết con cá được vẽ như thế nào không

+Cô mời 2-3 trẻ trả lời ?

=>CôKQ lại : Cô đặt bàn tay lên giấy dung bút vẽ con cá theo hình bàn tay bằng những nét cong nối liền nhau, vẽ mắt cá bằng nét cong tròn, vẽ mang cá bằng những nét cong và miệng cá bằng nét xiên .

- Tranh 2: Vẽ con thỏ :

+ Còn đây là con vật gì?

+ Con Thỏ có những bộ phận nào? Nó sống ở đâu ?

+ Cô đã sử dụng màu gì để vẽ con Thỏ? Ngoài ra cô còn dùng màu  gì khác để làm mắt cho Thỏ?(Gọi 2 trẻ trả lời )

=> Cô KQ lại: Để vẽ được con thỏ từ hình bàn tay các con đặt hình bàn tay của mình lên mặt tờ giấy, ngón trỏ và ngón giữa giơ lên các ngón khác nắm lại rồi dùng bút vẽ con thỏ theo hình bàn tay bằng những nét cong nối liền, sau đó vẽ thêm mắt , mũi , miệng  để bức tranh thêm đẹp hơn . 

- Tranh 3: Vẽ con ốc sên :
+ Còn bức tranh  này có gì đặc biệt? + Cô đã vẽ con gì ? 
+Các con có biết vẽ con ốc sên như nào không ?(Gọi 1 trẻ )

=> Cô KQ lại : Cô đặt bàn tay lên mặt tờ giấy đưa ngón cái ra để tạo thành đầu ốc sên và nắm các ngón lại để tạo thành vỏ  và sau đó vẽ con ốc sên bằng nét cong rồi vẽ thêm mắt , râu.

* Hỏi ý tưởng của trẻ:

- Con sẽ vẽ  con vật gì ? Để vẽ được con vật đó thì con tạo hình bàn tay như nào ? Con chọn màu gì để vẽ ?( Hỏi 3-4 trẻ)

-  Cô hướng dẫn trẻ kỹ năng : vẽ nét cong nối liền ,nét cong tròn,nét thẳng ,nét xiên trái , phải ... để  tạo con vật 

* Trẻ thực hiện: Trẻ về nhóm thực hiện , cô bao quát và động viên trẻ, gợi ý thêm về các chi tiết, cách tô màu  cho bức  tranh thêm sinh động
* Nhận xét sản phẩm

- Cho trẻ bầy sản phẩm lên 

+ Nhận xét sản phẩm của bạn 

+ Giới thiệu sản phẩm của mình 

+ Cô nhận xét chung

3. Kết thúc: - Nhận xét giờ học

	Lưu ý
	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
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Thời gian 4 tuần từ ngày 4/3/2019 – 29/3/2019

* NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

     I. VỀ MỤC TIÊU THÁNG
1. Các mục tiêu trẻ đã thực hiện tốt.

- Giáo viên đã dựa vào nhận thức của trẻ để đưa ra những mục tiêu nhằm phát huy tính tích cực của trẻ.
- Sau khi học xong chủ đề này trẻ đã biết: Đi bước lùi, nhảy lò cò, ném trúng đích nằm ngang, chạy nhanh,... biết các nhóm chất dinh dưỡng có từng trong loại thực phẩm, ăn kết hợp nhiều loại rau xanh, củ, quả... biết thực hiện thao tác rửa mặt lau miệng đúng kỹ năng thành thạo, biết tự phục vụ bản thân một số KN phúc tạp hơn.... Trẻ biết bốn màu trong năm, biết về mùa cuân, biết ngày tết nguyên đán cổ truyền, biết một số loại cây, loại rau phổ biến ở địa phương. Biết đếm đối tượng trong phạm vi 10, Dạy trẻ so sánh độ lớn của 2 đối tượng.

     2. Các mục  tiêu trẻ chưa thực hiện được hoặc chưa phù hợp lý do.

 - Một số trẻ mặc quần áo chưa phù hợp thời tiết khi thay đổi

 - Một số trẻ chưa tập trung khi tham gia vào hoạt động
 - Trẻ chưa biết thể hiện cảm xúc, nói được  ý tưởng của mình thông qua sản phẩm....

 - Một số trẻ còn chậm phát triển ngôn ngữ, giao tiếp còn hạn chế, nhút nhát, hiếu động.
 - Lý do: + Trình độ nhận thức chưa đồng đều: có một số trẻ chậm phát triển trí tuệ, ngôn ngữ.

   + Khả năng giao tiếp của trẻ chưa tốt, chưa mạnh dạn khi giao tiếp.   

3. Những trẻ chưa đạt được các mục tiêu đề ra và biện pháp giáo dục

	STT
	Các mục tiêu của tháng
	Các mục tiêu
	Những cháu chưa đạt được các mục tiêu
	Biện pháp giáo dục

	1
	Phát triển thể chất
	MT 09

	- Cháu:  Bảo Anh, Khánh An, Minh Anh, Bảo Quyên
	- Trẻ chưa  nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản: rau có thể luộc, nấu canh; thịt  có thể luộc, rán, kho; gạo nấu cơm, nấu cháo
- Cô cần trò chuyện vơi trẻ, cung cấp kiến thức cho trẻ ở mọi lúc mọi nơi, đặc biệt là giờ ăn trong ngày.

	
	
	MT 14

	- Cháu:  Trung Dũng, Văn Minh, Minh Khôi

	 -Trẻ chưa có một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh:Vệ sinh răng miệng, đội mũ khi ra nắng, đi vệ sinh đúng nơi quy định. Bỏ rác đúng nơi qui định.
- Cần rèn và nhắc nhở trẻ mọi lúc mọi nơi

	2
	Phát triển nhận thức
	MT 20

	- Cháu : Quốc Bảo, Thành Công, Bảo An, Cao Phong
	- Trẻ chưa có sự phối hợp các giác quan để xem xét sự vật, hiện tượng như kết hợp nhìn, sờ, ngửi, nếm... để tìm hiểu đặc điểm của đối tượng
- Rèn thêm cho trẻ vào các HĐ chiều, mọi lúc ,mọi nơi

	
	
	MT 29
	- Cháu:  Trung Dũng, Quang Minh, Văn Minh
	- Trẻ chưa biết  đếm trên đối tượng trong phạm vi 10.  
- Rèn thêm cho trẻ trong HĐG, giờ học buổi chiều

	3


	Phát triển ngôn ngữ
	MT 51
	- Cháu: Nhật Hà, Thảo Nguyên, Nhật Bảo, Diệp Như
	- Trẻ chưa hiểu nghĩa từ khái quát: rau quả, con vật, đồ gỗ…
- Trò chuyện giúp trẻ hiểu hơn về các từ đó vào buổi chiều

	
	
	MT 58
	- Cháu: Quốc Bảo, Thành Công, Bảo Anh
	- Trẻ chưa có kỹ năng kể chuyện  để câu chuyệncó mở đầu, kết thúc.
- Rèn thêm vào các HĐC

	
	
	MT 63
	- Cháu: Gia Phong, Cao Phong, Trung Dũng, văn Minh
	- Trẻ chưa  Biết mô tả hành động của các nhân vật trong tranh.
- Rèn thêm vào  HĐC

	4
	Phát triển TC - KNXH
	MT 70
	- Cháu: Thế Phong, Nhật Bảo, Trung Kiên
	- Trẻ chưa cố gắng hoàn thành công việc được giao (trực nhật, dọn đồ chơi).

- Động viên khen gợi trẻ mọi lúc mọi nơi


	
	
	MT 78
	- Cháu: Trung Kiên, Gia Phong, Minh Khánh
	 - Trẻ chưa có thói quen chú ý nghe khi cô, bạn nói.
-  Rèn trẻ mọi lúc mọi nơi

	
	
	MT 81
	- Cháu: Thu Quỳnh, Trung Dũng, Văn Minh, Quốc Bảo
	- Trẻ chưa có ý thức thích chăm sóc cây, con vật thân thuộc.
- Rèn trẻ mọi lúc mọi nơi

	
	
	MT 83
	- Cháu: Gia Phong, Cao Phong, Trung Kiên
	 - Không bẻ cành, bứt hoa.

- Rèn trẻ có tính bảo vệ giữ gìn cây xanh vào mọi lúc moi nơi

	
	
	MT 84
	- Cháu: Bảo An, Cường Thịnh
	Không để tràn nước khi rửa tay, tắt quạt, tắt điện khi ra khỏi phòng.

	5
	Phát triển thẩm mỹ
	
	
	


II. VỀ NỘI DUNG CỦA THÁNG.

  1.Các nội dung trẻ đã thực hiện tốt:

  a) Ưu điểm : Các nội dung được lựa chọn trong chủ đề bản thân  phù hợp với nhận thức của trẻ. Trẻ đã làm rất tốt các nội dung sau:  Đi bước lùi ....có thái độ tích cực trong các giờ văn học, âm nhạc (thuộc các bài thơ: Mười quả trứng tròn, rong và cá, rán hoa tặng mẹ, hiểu được nội dung các câu chuyện: Cáo thỏ và gà trồng,  thuộc các bài hát: cái bống, cái vàng bơi, quà 8/3...
Giáo viên cần chú ý hơn vào các tiết phát triển nhận thức đặc biệt là trong tiết LQVT  ở chủ đề này là “ Đếm đối tượng trong phạm vi 10, dạy trẻ so sánh độ lớn của 2 đối tượng”  . Trẻ tuy đã nắm được kiến thức đề ra nhưng  kỹ năng thực hiện yêu cầu liên tiếp của cô chưa thành thạo, kỹ năng trả lời câu hỏi của một số trẻ còn chưa to rõ ràng.
  b) Nguyên nhân và hướng khắc phục.

Những cháu chưa đạt được nội dung trên giáo viên cần đưa ra một số các biện pháp sau: 

   - Đối với trẻ hiếu động cô cần gần gũi đưa trẻ vào các hoạt động tĩnh để trẻ bớt được sự hiếu động. Còn trẻ nhút nhát cô động viên trẻ tham gia vào các hoạt động tập thể nhiều hơn để trẻ có được sự tự tin trong các hoạt động khác. 

Nhất là đối với tiết LQVT  cô cần khêu gợi tạo được sự  hăng hái, ham hiểu biết,  kích thích trẻ trao đổi nhiều hơn trong tiết học kết hợp rèn thêm kỹ năng cho trẻ ở các hoạt động khác trong ngày.
Ngoài ra đối với cháu yếu về ngôn ngữ, tạo hình, âm nhạc cô sẽ có kế hoạch rèn thêm trong hoạt động góc và HĐ chiều.......

  2.Các nội dung trẻ chưa thực hiện được hoặc chưa phù hợp và lý do: 
    Dạy trẻ tách gộp nhóm có 5 đối tượng thành 2 phần, đo dung tích của vật bằng một đơn vị đo
  - Lý do: + Trẻ chưa tập chung chú ý và nhận thức còn kém, phát triển không đồng đều.
  III. VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA THÁNG

  1. Về hoạt động có chủ đích:

  - Các hoạt động có chủ đích được trẻ tham gia tích cực, hứng thú và tỏ ra phù hợp với khả năng của trẻ.

  + Giờ phát triển thể chất: - VĐ: Đi bước lùi
  + Giờ phát triển ngôn ngữ: - Truyện: Cáo thỏ và gà trống,  Thơ: Dán hoa tặng mẹ, 10 quả trứng tròn
- Khám phá:  khám phá 1 số con vật nuôi 2 chân (gà, vịt, chim)        
  + Giờ phát triể
- Thẩm mỹ:  - TH: xé dán vảy cá, in bàn tay tạo hình con vật
                                                               - Hát: NH:, dạy hát cái bống: Cá vàng bơi
2. Về việc tổ chức chơi trong lớp:

  - Số lượng các góc chơi : 6 góc chơi, giữa các góc chơi đã dần hình thành kỹ năng chơi.. 

  - Trẻ có thái độ chơi hào hứng, nhập vai khi chơi, trẻ đã  dần có nhiều kỹ năng giao tiếp , giao lưu giữa các góc chơi.
   + Cháu  Tuấn Tú, Gia Bảo, Vi Khánh,Công Vinh  thích chơi góc xây dựng.  Bảo Ngọc, Thảo Trang  thích chơi góc nấu ăn, Hà Phương, Phương Lan, Thảo Nguyên, Quỳnh Chi ….thích chơi góc tạo hình, cháu Tuyết Nhi, Quỳnh Anh, Phương Linh  thích chơi góc âm nhạc, cháu  Tuấn Tú, Gia Bảo   thích chơi góc bác sĩ.

  3. Về việc tổ chức chơi ngoài trời:

  a) Ưu điểm : Số lượng các buổi chơi ngoài trời đã được tổ chức:  8 buổi

  - Chỗ chơi ngoài trời mát mẻ và an toàn, sân chơi  an toàn cho trẻ hoạt động .
  + Trẻ luôn được hoạt động ngoài trời có tổ chức cho trẻ chơi trò chơi dân gian và ôn luyện các kiến thức cũ. 

  b) Nhược điểm  

  - Diện tích lớp học còn chật hẹp nên việc triển khai góc chơi còn nhiều hạn chế. 

 - Cần rèn trẻ kỹ năng cất đồ dùng đồ chơi các góc gọn gàng sau khi chơi.
  + Cần rèn thêm kỹ năng chơi cho trẻ ở góc tạo hình : tạo nhiều sản phẩm sáng tạo
  + Trong khi trẻ chơi cần khuyến khích trẻ giao tiếp nhiều hơn, cho trẻ giao lưu giữa các góc chơi.

c) Nguyên nhân và hướng khắc phục.

- Giáo viên đã cố gắng phân chia các nhóm chơi hợp lý để trẻ có không gian chơi.
- Giáo viên cần khuyến khích trẻ giao lưu giữa các nhóm chơi với nhau nhiều hơn nữa...
-  Giáo viên cần bổ sung thêm nhiều đồ dùng đồ chơi bằng nguyên liệu thiên nhiên  ở góc chơi tạo hình hơn nữa để trẻ được hoạt động tích cực.
 IV. NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC CẦN LƯU Ý
1.  Sức khoẻ của trẻ ( những trẻ nghỉ nhiều hoặc có vấn đề về ăn uống, vệ sinh)

- Cháu ăn chậm: Diệp Như, Khánh An, Minh Anh, Bảo Anh, Diệu Anh
- Cháu nghỉ học nhiều: Văn Minh, Minh Khôi, Linh Đan  

2.  Chuẩn bị phương tiện, học liệu, đồ chơi, lao động trực nhật và lao động tự phục vụ

  - Còn một số phụ huynh chưa quan tâm tới việc học tập của trẻ  nên chưa có sự tích cực khi kết hợp với GV.

  - Một số trẻ  chậm phát triển ngông ngữ và không thích giao tiếp với các bạn trong lớp như: Diệu Anh, Bảo Ngọc, Quang Minh, Nhật Bảo, Nhật, Thu Quỳnh
  - Một số cháu còn hiếu động: Vi Khánh, Xuân Phong, Cao Phong
  3. Lưu ý việc triển khai chủ đề sau tốt hơn

- Thông báo tới phụ huynh về chương trình học của trẻ cũng như các bài hát, bài thơ, câu chuyện có trong chủ đề.

- Những cháu nào chưa đạt cô có kế hoạch bồi dưỡng cháu vào chủ điểm sau
V. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU.
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